
NAM NỮ

1. Thành phố Lào Cai

Phường Cốc Lếu

1
Công ty TNHH Dược 

& VTYT Tâm Thảo

Doanh 

nghiệp

Số nhà 119, đường Nhạc Sơn,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đoàn Hoa 

Trung
1983 DSĐH

105/LCA-

CCHND
3/7/2014

Không 

thời hạn

49/ĐKKD

D-LCA
23/12/2020

Không thời 

hạn

06/2020/G

DP
23/12/2020 22/12/2023

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc,

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).

2
Công ty cổ phần 

Vitamec

Doanh 

nghiệp

Số nhà 252, phố Duyên Hải,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn 

Thắng
1986

Dược sỹ đại 

học

1313/PT-

CCHND
20/10/2016

Sở Y tế 

Phú Thọ

414/ĐKK

DD-LCA
17/9/2020

Không thời 

hạn

04/2020/G

DP
17/9/2020 16/9/2023

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm

được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc phóng

xạ, đồng vị phóng xạ).

3
Nhà thuốc Lê Quý 

Đôn
Nhà thuốc

Số nhà 078, tổ 38, đường Lê Quý

Đôn, phường Cốc Lếu, TP Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.

Hoàng 

Quốc Miêng
1964 DSĐH

 403/LCA-

CCHND
09/11/2015

Không 

thời hạn

07/ĐKKD

D-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

153/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

4 Nhà thuốc số 10 Nhà thuốc

Số nhà 025a, đường Hoàng Liên,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Văn Nhất 1966 DSĐH
304/LCA-

CCHND
10/11/2014

Không 

thời hạn

77/ĐKKD

D-LCA
02/4/2018

Không thời 

hạn

19/2018/G

PP
02/4/2018 01/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

5 Nhà thuốc Thành Tâm Nhà thuốc

Số nhà 515, Nhạc Sơn, tổ 40,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Cao Thị 

Ngọc Ánh
1985

Dược sỹ đại 

học

166/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/4/2020
Không 

thời hạn

353/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

71/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

6 Nhà thuốc 119 Nhà thuốc

Số nhà 119, Nhạc Sơn, tổ 22,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Thùy 

Giang
1990

Dược sỹ đại 

học

177/CCHN

-D-SYT-

LCA

6/7/2020
Không 

thời hạn

417/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

159/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

7 Nhà thuốc Thanh Mai Nhà thuốc

Số nhà 009, Trần Duy Hưng, tổ 8, 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Thanh 

Mai
1988

Dược sỹ đại 

học

204/CCHN

-D-SYT-

LCA

17/9/2020
Không 

thời hạn

433/ĐKK

DD- LCA
03/12/2020

Không thời 

hạn

190/2020/

GPP
04/12/2020 03/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

8 Nhà thuốc Minh Quân Nhà thuốc

Số nhà 494, Điện Biên, tổ 10,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Hoàng Đình 

Nhu
1992

Dược sỹ đại 

học

203/CCHN

-D-SYT-

LCA

17/9/2020
Không 

thời hạn

434/ĐKK

DD-LCA
03/12/2020

Không thời 

hạn

191/2020/

GPP
04/12/2020 03/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SYT-NVD Lào Cai, ngày            tháng 1 năm 2021

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
NGÀY CẤP

THÔNG BÁO

Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt GPP, GDP trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tính đến ngày 31/12/2020)

STT TÊN CSKD

HÌNH 

THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`

GIẤY CN ĐĐKKDT GIẤY GPP - GDP

PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ
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HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
NGÀY CẤP

STT TÊN CSKD

HÌNH 

THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`

GIẤY CN ĐĐKKDT GIẤY GPP - GDP

PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

9 Nhà thuốc Điện Biên Nhà thuốc

Số nhà 402, Điện Biên, tổ 14,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Dì Thị 

Thanh Tâm
1988

Dược sỹ đại 

học

126/CCHN

-D-SYT-

LCA

06/8/2019
Không 

thời hạn

370/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

108/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

10 Nhà thuốc 89 Nhà thuốc

Số nhà 089, phố Thanh Niên, tổ

1, phường Cốc Lếu, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lý Thị Thu 

Trang
1986

Dược sỹ đại 

học

490/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

401/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

143/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

11 Nhà thuốc Sơn Tuyết Nhà thuốc

Số nhà 069, Nguyễn Văn Huyên,

tổ 9, phường Cốc Lếu, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Thị 

Huế
1992

Dược sỹ đại 

học

520/LCA-

CCHND
05/12/2016

Không 

thời hạn

402/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

144/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

12 Nhà thuốc Thu Hương Nhà thuốc

Số nhà 029, đường Phan Chu

Trinh, phường Cốc Lếu, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn 

Thắng
1988 DSĐH

001685/TB

-CCHND
06/01/2017

Không 

thời hạn

321/ĐKK

DD-LCA
10/4/2020

Không thời 

hạn

36/2020/G

PP
10/4/2020 09/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

13 Nhà thuốc  Thanh Hà       Nhà thuốc

Số nhà 095, tổ 18, đường Hoàng

Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Thị 

Thanh Hà
1974 DSĐH

564/LCA-

CCHND
16/05/2017

Không 

thời hạn

06/ĐKKD

D-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

163/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

14 Nhà thuốc Nam Hà Nhà thuốc

Số nhà 184, đường Hoàng Văn

Thụ, tổ 30, phường Cốc Lếu,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phan Tiến 

Thành
1984  DSĐH

 376/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

187/ĐKK

DD-LCA
28/5/2019

Không thời 

hạn

55/2019/G

PP
28/5/2019 27/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

15 Nhà thuốc Việt Hùng Nhà thuốc

số nhà 003 đường Cốc lếu,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tinh Lào Cai

Nguyễn Việt 

Hùng
1976 DSĐH

16/CCHN- 

D-SYT-

LCA

18/9/2017
Không 

thời hạn

22/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

08/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

16 Nhà thuốc Minh Vũ Nhà thuốc

Số nhà 246, Hồng Hà, tổ 11,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.

Lê Hải Thu 1983 DSĐH

117/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

269/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

137/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

17

Nhà thuốc số 1 - 

Công ty TNHH Dược 

& VTYT Tâm Thảo

Nhà thuốc

Số nhà 195, đường Hồng Hà,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Hồ Khánh 

Sơn
1964 DSĐH

463/LCA-

CCHND
 10/6/2016

Không 

thời hạn

30/ĐKKD

D-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

122/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc phóng xạ,

đồng vị phóng xạ .
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18

Nhà thuốc số 3 - Hiệu 

thuốc số I Tp Lào Cai 

- Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 471, đường Nhạc Sơn,

Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Phú Minh 1975 DSĐH
331/LCA-

CCHND
10/3/2015

Không 

thời hạn 

78/ĐKKD

D-LCA
02/4/2018

Không thời 

hạn

20/2018/G

PP
02/4/2018 01/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất), thuốc dược liệu,

thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc thuộc

danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

19 Nhà thuốc Minh Đức Nhà thuốc

Số nhà 021, đường Cốc Lếu,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Đức 

Bắc
1966 DSĐH

497/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

276/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

150/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

20
Nhà thuốc Phương 

Liên
Nhà thuốc

Số nhà 067, đường Nhạc Sơn,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu 

Hà
1986 DSĐH

170/LCA-

CCHND
09/10/2014

Không 

thời hạn

108/ĐKK

DD-LCA
05/7/2018

Không thời 

hạn

49/2018/G

PP
05/7/2018 04/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

21 Nhà thuốc Minh Dũng Nhà thuốc

Số nhà 097, đường Cốc Lếu, tổ

10, phường Cốc Lếu, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bạch Thị 

Ngọc Quỳnh
1987

Dược sỹ đại 

học

373/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

318/ĐKK

DD-LCA
10/4/2020

Không thời 

hạn

33/2020/G

PP
10/4/2020 09/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

Phường Duyên Hải

22

Công ty cổ phần

Dược vật tư y tế tỉnh

Lào Cai

Doanh 

nghiệp

Số nhà 066, đường Thanh Niên,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phí Thị 

Trung
1967 DSĐH

24/CCHN- 

D-SYT-

LCA

10/10/2017
Không 

thời hạn

84/ĐKKD

D-LCA
14/7/2020

Không thời 

hạn

02/2020/G

DP
14/7/2020 22/12/2022

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh

phẩm được phép lưu hành ở điều kiện lạnh (2
0
C -8

0
C) và điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu

làm thuốc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

23 Nhà Thuốc Tú Anh Nhà thuốc

Số nhà 339, Lương Khánh Thiện,

tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đàm Xuân 

Hảo
1984 DSĐH

390/LCA-

CCHND
12/10/2015

Không 

thời hạn

167/ĐKK

DD-LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

89/2020/G

PP
01/7/2020 11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

24

Nhà thuốc số 1 - 

Công ty CP Dược 

VTYT tỉnh Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 066, đường Thanh Niên,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị 

Thắng
1968 DSĐH

180/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

116/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

103/2020/

GPP
30/7/2020 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm

được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

25
Nhà thuốc An Thịnh 

Phát
Nhà thuốc

Số nhà 079, đường Thanh Niên,

tổ 01, phường Duyên Hải, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lương Lưu 

Linh
1988 DSĐH

506/LCA-

CCHND
01/11/2016

Không 

thời hạn

66/ĐKKD

D-LCA
08/02/2018

Không thời 

hạn

08/2018/G

PP
08/02/2018 07/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

26 Nhà thuốc Lê Anh Nhà thuốc

Số nhà 312, đường Trần Đại

Nghĩa, tổ 33, phường Duyên Hải,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thu 

Huyền
1986 DSĐH

121/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

254/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

123/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

27
Nhà thuốc Phương 

Thảo
Nhà thuốc

Số nhà 086, đường Nhạc Sơn,

phường Duyên Hải, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đặng Văn 

Tám
1982 DSĐH

375/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

257/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

127/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.
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HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

28 Nhà thuốc Tin Tin Nhà thuốc

Số nhà 202, đường Duyên Hà, tổ

03, phường Cốc Lếu, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vương Lệ 

Huyền
1988

Dược sỹ đại 

học

118/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

303/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

99/2020/G

PP
30/7/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

29

Nhà thuốc Bệnh viện

đa khoa thành phố

Lào Cai

Nhà thuốc

BVĐK thành phố Lào Cai, số nhà

393a, đường Điện Biên, tổ 14,

phường Cốc Lếu, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Thị Thu 

Huyền
1986 DSĐH

81/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

76/ĐKKD

D- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

102/2020/

GPP
30/7/2020 22/3/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được

phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số

ngành, lĩnh vực)

30
Nhà thuốc Minh 

Phương 2
Nhà thuốc

Tổ 14, đường Điện Biên, phường

Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Lưu Thị 

Bích Thủy
1985

Dược sỹ đại 

học

123/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

304/ĐKK

DD- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

86/2020/G

PP
01/7/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

31

Quầy thuốc số 28-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Tổ 04, phường Duyên Hải, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Thanh 

Nam
1985

Trung cấp 

ngành Dược

159/LCA-

CCHND
30/7/2014

Không 

thời hạn

384/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 28/2/2023

123/2020/

GPP
19/8/2020 28/2/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

32

Quầy thuốc số 94-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Tổ 05, phường Duyên Hải, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị 

Nam
1984

Trung cấp 

ngành Dược

513/LCA-

CCHND
01/11/2016

Không 

thời hạn

385/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 28/2/2023

124/2020/

GPP
19/8/2020 28/2/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

33

Quầy thuốc số 62-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Tổ 04, phường Duyên Hải, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vũ Bích 

Ngọc
1958

Trung cấp 

ngành Dược

505/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

386/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 28/2/2023

125/2020/

GPP
19/8/2020 28/2/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Phường Kim Tân

34 Nhà thuốc Tâm Đức Nhà thuốc

Số nhà 194, đường Hàm Nghi,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Bùi Thị 

Huyền Trang
1986 DSĐH

537/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

319/ĐKK

DD-LCA
10/4/2020

Không thời 

hạn

34/2020/G

PP
10/4/2020 09/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

35 Nhà thuốc Hà Anh Nhà thuốc

Số nhà 178, Hàm Nghi, tổ 5,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Hà Hải Lam 1987
Dược sỹ đại 

học

51/CCHN-

D-SYT-

LCA

17/9/2020
Không 

thời hạn

438/ĐKK

DD- LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

198/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

36

Nhà thuốc số 9 - Hiệu 

thuốc số 1 thành phố 

Lào Cai - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Nhà thuốc

Số nhà 390, đường Hoàng Liên,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đắc 

Tiến
1954

Dược sỹ đại 

học

349/LCA-

CCHND
22/6/2015

Không 

thời hạn

377/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

113/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .



5

NAM NỮ

HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
NGÀY CẤP

STT TÊN CSKD

HÌNH 

THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`

GIẤY CN ĐĐKKDT GIẤY GPP - GDP

PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

37 Nhà thuốc Lan Vũ Nhà thuốc

Số nhà 150, đường Hàm Nghi, tổ

10, phường Kim Tân, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Diệu 

Linh
1987 DSĐH

 382/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

146/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

09/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

38
Nhà thuốc Lan 

Phương
Nhà thuốc

Số nhà 152, Hàm Nghi, tổ 10,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nông Thị 

Hiên
1988 DSĐH

114/CCHN

-D-SYT-

LCA

19/7/2019
Không 

thời hạn

271/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

139/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

39
Nhà thuốc 127 Hàm 

Nghi
Nhà thuốc

Số nhà 127, Hàm Nghi, tổ 5,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Văn 

Đuya
1971 DSĐH

152/CCHN

-D-SYT-

LCA

24/2/2020
Không 

thời hạn

322/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

37/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

40 Nhà thuốc Bình An Nhà thuốc

Số nhà 198, đường Hàm Nghi, tổ

7, phường Kim Tân, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bùi Xuân 

Thường
1978 DSĐH

410/LCA-

CCHND
30/11/2015

Không 

thời hạn

196/ĐKK

DD-LCA
01/7/2019

Không thời 

hạn

62/2019/G

PP
01/7/2019 30/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

41 Nhà thuốc Khánh Linh Nhà thuốc

Số nhà 186, đường Hàm Nghi,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nông Thị 

Khanh
1967 DSĐH

36/CCHN-

D-SYT-

LCA

28/02/2018
Không 

thời hạn

135/ĐKK

DD-LCA
23/11/2018

Không thời 

hạn

78/2018/G

PP
23/11/2018 22/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

42
Nhà thuốc Minh 

Khang
Nhà thuốc

Số nhà 180, đường Hàm Nghi,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Văn Thùy 

Linh
1984 DSĐH

43/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

141/ĐKK

DD-LCA
20/12/2018

Không thời 

hạn

85/2018/G

PP
20/12/2018 19/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

43
Nhà thuốc số 10 

Thanh Phú
Nhà thuốc

Số nhà 10, đường Thanh Phú, tổ

7, phường Kim Tân, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đàm Xuân 

Vinh
1988 DSĐH

371/LCA-

CCHND
28/9/2015

Sở Y tế 

Lào Cai

111/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

100/2020/

GPP
30/7/2020 22/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

44 Nhà thuốc Ngọc Trâm Nhà thuốc

Số nhà 392, đường Hoàng Liên,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trịnh Thị 

Loan
 1981 DSĐH

 384/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

182/ĐKK

DD-LCA
14/5/2019

Không thời 

hạn

50/2019/G

PP
14/5/2019 13/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

45
Nhà thuốc Trường 

Minh
Nhà thuốc

Số nhà 073, tổ 32, đường Nguyễn

Du, phường Kim Tân, TP Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.

Đặng Bích 

Huệ
1967

Thạc sỹ 

Dược

03/CCHN- 

D-SYT-

LCA

24/7/2017
Không 

thời hạn

320/ĐKK

DD-LCA
10/4/2020

Không thời 

hạn

35/2020/G

PP
10/4/2020 09/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

46
Công ty cổ phần Y - 

Dược Hưng Thịnh

Doanh 

nghiệp

Số nhà 163, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Hiên
1984

Dược sỹ đại 

học

104/LCA-

CCHND
7/3/2014

Không 

thời hạn

245/ĐKK

DD-LCA
7/10/2019

Không thời 

hạn

03/2019/G

DP
7/10/2019 6/10/2022

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc,

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm

thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ,) ở

điều kiện lạnh (2
0
C-8

0
C) và điều kiện thường.
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47 Nhà Thuốc Kim Quy Nhà thuốc

Số nhà 167, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.

Lương Thị 

Thoạn
 1966 DSĐH

361/LCA-

CCHND
25/8/2015

Không 

thời hạn

171/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

37/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

48 Nhà thuốc Kim Quy 1 Nhà thuốc

Số nhà 142, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Văn 

Tuyển
1968 DSĐH

421/LCA-

CCHND
01/2/2016

Không 

thời hạn

170/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

36/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

49 Nhà thuốc Ngọc Diệp Nhà thuốc

Số nhà 138, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phan Thị 

Nhung
1990 DSĐH

37/CCHN-

D-SYT-

LCA

13/3/2018
Không 

thời hạn

128/ĐKK

DD-LCA
24/10/2019

Không thời 

hạn

121/2019/

GPP
24/10/2019 11/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

50 Nhà thuốc Ánh Dương Nhà thuốc

Số nhà 148, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Súy
1969 DSĐH

562/LCA-

CCHND
25/4/2017

Không 

thời hạn

165/ĐKK

DD-LCA
12/3/2019

Không thời 

hạn

31/2019/G

PP
12/3/2019 11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

51
Nhà thuốc Mường 

Than
Nhà thuốc

Số nhà 069, đường Mường Than,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Lan Phương
1974 DSĐH

409/LCA-

CCHND
30/11/2015

Không 

thời hạn

324/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

42/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

52

Nhà thuốc Siêu thị 

thuốc Minh Kính 2 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Nhà thuốc

Lô LK 02-02, đường Ngô Quyền, 

tổ 54, phường Kim Tân, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Phương Hoa
 1987 DSĐH

 358/LCA-

CCHND
25/8/2015

Không 

thời hạn

184/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

64/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

53
Nhà thuốc Hoàng 

Long
Nhà thuốc

Số nhà 417b, Ngô Quyền, tổ 54,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Thanh 

Nga
1981 DSĐH

168/LCA-

CCHND
10/9/2014

Không 

thời hạn

200/ĐKK

DD-LCA
11/7/2019

Không thời 

hạn

66/2019/G

PP
11/7/2019 10/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

54 Nhà thuốc Ngọc Lan Nhà thuốc

Số nhà 148, tổ 10, đường Hàm

Nghi, phường Kim Tân, TP Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Ngọc Lan
1956 DSĐH

555/LCA-

CCHND
10/3/2017

Không 

thời hạn

19/ĐKKD

D-LCA
24/10/2019

Không thời 

hạn

178/2020/

GPP
15/10/2020 14/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

55 Nhà thuốc Bảo Ngọc Nhà thuốc

SN 117, Tuệ Tĩnh, tổ 5, phường

Kim Tân, Tp Lào Cai, tỉnh Lào

Cai

Tẩn A Ánh 1982 DSĐH

28/CCHN-

D-SYT-

LCA

27/11/2017
Không 

thời hạn

425/ĐKK

DD-LCA
15/10/2020

Không thời 

hạn

177/2020/

GPP
15/10/2020 14/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

56 Nhà thuốc An An Nhà thuốc

Số nhà 118, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thu Huyền
1983 DSĐH

174/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

28/ĐKKD

D- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

186/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).
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57 Nhà thuốc Hoài Anh Nhà thuốc

Số nhà 252, tổ 49, đường Ngô

Quyền, phường Kim Tân, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Xuân Thỏa
1985 DSĐH

02/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

113/ĐKK

DD-LCA
27/7/2018

Không thời 

hạn

53/2018/G

PP
27/7/2018 26/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

58
Nhà thuốc Hương 

Thảo
Nhà thuốc

Số nhà 77b, phố Nguyễn Du,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Ninh Viết 

Cường
1966 DSĐH

 408/LCA-

CCHND
30/11/2015

Không 

thời hạn

344/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

63/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

59

Nhà thuốc số 2 - 

Công ty cổ phần 

Dược vật tư y tế tỉnh 

Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 495A, đường Hoàng Liên,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Nhung
1980 DSĐH

333/LCA-

CCHND
10/3/2015

Không 

thời hạn 

331/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

47/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

60

Nhà thuốc số 5 - Hiệu 

thuốc số 1 Thành phố 

Lào Cai - Công ty cổ 

phần Dược vật tư y tế 

tỉnh Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 495A, đường Hoàng Liên,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Cúc
1989 DSĐH

161/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/4/2020
Không 

thời hạn 

346/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

61/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

61 Nhà thuốc Trọng Nga Nhà thuốc

Số nhà 048 đường Nguyễn Du,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Hoàng Ngọc 

Long
1984 DSĐH

63/LCA-

CCHND
06/9/2013

Không 

thời hạn

376/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

119/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

62

Nhà thuốc Bệnh viện 

Hưng Thịnh - Công ty 

cổ phần Y - Dược 

Hưng Thịnh

Nhà thuốc 

Số nhà 163, đường Tuệ Tĩnh,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.

Vũ Thị Sao 

Mai
1989 DSĐH

78/CCHN-

D-SYT-

LCA

31/01/2019
Không 

thời hạn

213/ĐKK

DD-LCA
09/8/2019

Không thời 

hạn

79/2019/G

PP
09/8/2019 08/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

63
Nhà thuốc Ngọc 

Hương
Nhà thuốc 

Số nhà 117, đường Lý Công Uẩn,

phường Kim Tân thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Mạnh 

Cường
1986 DSĐH

485/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

375/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

118/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

64 Nhà thuốc Thủy Vân Nhà thuốc 

Số nhà 154 đường Hàm Nghi,

phường Kim tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Bùi Thanh 

Hiếu
1985 DSĐH

486/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

272/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

146/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

65 Nhà thuốc Ngân Hùng Nhà thuốc

Số nhà 113, Quy Hóa, tổ 45,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thủy
1991

Dược sỹ đại 

học

07/CCHN-

D-SYT-

LCA

21/8/2017
Không 

thời hạn

36/ĐKKD

D-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

19/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

66

Nhà thuốc số 6 - Hiệu 

thuốc số 1 Thành phố 

Lào Cai - Công ty cổ 

phần Dược vật tư y tế 

tỉnh Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 123 đường Quy Hóa,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị 

Kim Loan
1976

Dược sỹ đại 

học

163/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/4/2020
Không 

thời hạn

345/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

60/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .
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Phường Lào Cai

67
Công ty TNHH

Traphaco Sa Pa

Doanh 

nghiệp

Lô F5, Khu công nghiệp Đông

Phố Mới, phường Lào Cai, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Quân 1986 DSĐH

135/CCHN

-D-SYT-

LCA

24/10/2019
Không 

thời hạn

268/ĐKK

DD-LCA
14/7/2020

Không thời 

hạn

03/2020/G

DP
14/7/2020 03/12/2022

- Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối

hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện thường.

 - Mua và bán buôn dược liệu ở điều kiện thường.

68 Nhà thuốc Thảo Nhi Nhà thuốc

Số nhà 063, đường Triệu Quang

Phục, tổ 2, phường Lào Cai,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hồ Như 

Thảo
1981 DSĐH

488/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

326/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

44/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

69

Nhà thuốc số 10 - 

Hiệu thuốc số 1 thành 

phố Lào Cai - Công ty 

CP Dược VTYT tỉnh 

Lào Cai

Nhà thuốc

Số 063, đường Nguyễn Huệ,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Hải Anh 1992
Dược sỹ đại 

học

164/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/4/2020
Không 

thời hạn

378/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

114/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

70

Nhà thuốc số 8 - Hiệu 

thuốc số 1 thành phố 

Lào Cai - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Nhà thuốc

Số nhà 123A, đường Hàm Nghi,

phường Kim Tân, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lê Văn 

Khoai
1951

Dược sỹ đại 

học

172/CCHN

-D-SYT-

LCA

23/6/2020
Không 

thời hạn

379/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

115/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

71 Nhà thuốc Thu Thủy Nhà thuốc

Số nhà 009, Mạc Đĩnh Chi,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nông Tiến 

Dũng
1989

Dược sỹ đại 

học

487/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

371/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

109/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

72 Nhà thuốc 227 Nhà thuốc

Số nhà 227, Nguyễn Huệ, tổ 8,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Bùi Tú Liên 1970
Dược sỹ đại 

học

181/CCHN

-D-SYT-

LCA

22/7/2020
Không 

thời hạn

418/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

160/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

73 Nhà thuốc Vũ Thủy Nhà thuốc

Số nhà 232, Nguyễn Huệ, tổ 8,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Thảo 

Hiền
1991

Dược sỹ đại 

học

165/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/4/2020
Không 

thời hạn

372/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

110/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

74 Nhà thuốc Thu Ngoan Nhà thuốc

Số nhà 026, đường Ngô Văn Sở,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Kim 

Cúc
1965 DSĐH

536/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

328/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

46/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

75
Nhà thuốc Xuân 

Thành
Nhà thuốc

Số nhà 008, đường Đinh Bộ Lĩnh,

tổ 25A, phường Phố Mới, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Xuân 

Huy
1984  DSĐH

 374/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

188/ĐKK

DD-LCA
28/5/2019

Không thời 

hạn

56/2019/G

PP
28/5/2019 27/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).
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76 Nhà thuốc 103 Nhà thuốc

Số nhà 061, đường Ngô Văn Sở,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai

Đinh Thị 

Phú Thịnh
1984 DSĐH

494/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

275/ĐKK

DD- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

85/2020/G

PP
01/7/2020 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

77
Nhà thuốc Minh 

Phương
Nhà thuốc

Số nhà 10, đường Phạm Hồng

Thái, tổ 16, phường Lào Cai,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hà Phương
1983 DSĐH

491/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

274/ĐKK

DD- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

87/2020/G

PP
01/7/2020 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

78 Nhà thuốc Việt Trung Nhà thuốc

Số nhà 076, Nguyễn Huệ, tổ 26,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Mạnh 

Thắng
1986 DSĐH

 370/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

145/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

101/2020/

GPP
30/7/2020 01/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).

79 Nhà thuốc Tâm An Nhà thuốc

Số nhà 211, Ngô Văn Sở, tổ 27,

phường Lào Cai, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm 

Huyền Trang
1994

Dược sỹ đại 

học

158/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/4/2020
Không 

thời hạn

350/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

68/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

80 Nhà thuốc Dũng Thúy Nhà thuốc

Số nhà 351, Khánh Yên, phường

Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Phi 

Hùng
1992 DSĐH

44/CCHN-

D-SYT-

LCA

18/5/2018
Không 

thời hạn

107/ĐKK

DD- LCA 
01/7/2020

Không thời 

hạn

88/2020/G

PP
01/7/2020 04/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Phường Nam Cường

81
Nhà thuốc Huyền

Trâm
Nhà thuốc

Số nhà 059, đường B6, tổ 13,

phường Nam Cường, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nông Thị 

Huyền Trâm
1991 DSĐH

13/CCHN-

D-SYT-

LCA

18/9/2017
Không 

thời hạn

65/ĐKKD

D-LCA
08/02/2018

Không thời 

hạn

07/2018/G

PP
08/02/2018 07/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

82

Nhà thuốc Thanh Hoa 

- Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Nhà thuốc

Số nhà 097 phố Ỷ Lan, phường

Nam Cường, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thế 

Cường
1987 DSĐH

484/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

103/ĐKK

DD-LCA
18/6/2018

Không thời 

hạn

43/2018/G

PP
18/6/2018 17/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ

Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Phường Bắc Lệnh 

83 Nhà thuốc Hồng Quân Nhà thuốc

Số nhà 051, phố Mỏ Sinh, tổ 16,

phường Bắc Lệnh, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hồng
1979

Dược sỹ đại 

học

151/CCHN

-D-SYT-

LCA

07/01/2020
Không 

thời hạn

302/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

13/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

Phường Pom Hán

84
Nhà thuốc Cồ Bá 

Ngọc
Nhà thuốc

Số nhà 746, đường Hoàng Quốc

Việt, phường Pom Hán, Thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Cồ Bá Ngọc                                                              1950 DSĐH
 401/LCA-

CCHND
26/10/2015

Không 

thời hạn

355/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

74/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).



10

NAM NỮ

HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
NGÀY CẤP

STT TÊN CSKD

HÌNH 

THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`

GIẤY CN ĐĐKKDT GIẤY GPP - GDP

PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

85
Nhà thuốc Hiền 

Nguyên
Nhà thuốc

Ô số 10, chợ Chiềng, tổ 23,

phường Pom Hán, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Thu 

Nguyên
1988

Dược sỹ đại 

học

154/CCHN

-D-SYT-

LCA

24/02/2020
Không 

thời hạn

363/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

91/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

86 Nhà thuốc Niên Khang Nhà thuốc

Số nhà 001, đường Trần Xuân

Soạn, tổ 6, phường Pom Hán,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Kim 

Niên
1986 DSĐH

169/LCA-

CCHND
10/9/2014

Không 

thời hạn

41/ĐKKD

D-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

187/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

87 Nhà thuốc Minh Triết Nhà thuốc

Số nhà 10, Trần Văn Nỏ, tổ 18,

phường Pom Hán, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai

Lù Huyền 

Trinh
1994

Dược sỹ đại 

học

148/CCHN

-D-SYT-

LCA

07/01/2020
Không 

thời hạn

351/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

69/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

88

Nhà thuốc số 12 - 

Hiệu thuốc số 2 thành 

phố Lào Cai - Công ty 

CP Dược VTYT tỉnh 

Lào Cai

Nhà thuốc

Tổ 17, ngã ba Bến Đá, phường

Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Nguyễn Văn 

Mỹ
1977

Dược sỹ đại 

học

332/LCA-

CCHND
10/3/2015

Không 

thời hạn

419/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

161/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

89
Nhà thuốc Thu 

Hương 86
Nhà thuốc

Số nhà 561, Hoàng Quốc Việt, tổ

6, phường Pom Hán, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đoàn Bích 

Thảo
1966

Thạc sỹ 

dược học

52/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

354/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

72/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

90 Nhà thuốc Hồng Hạnh Nhà thuốc

số nhà 676 đường Hoàng Quốc

Việt, phường Pom Hán, thành

phố Lào Cai

Đào Thị 

Hạnh
1984 DSĐH

32/CCHN- 

D-SYT-

LCA

 28/12/2017
Không 

thời hạn

207/ĐKK

DD-LCA
25/7/2019

Không thời 

hạn

73/2019/G

PP
25/7/2019 24/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

91
Nhà thuốc Thu 

Hương 68
Nhà thuốc

Lô 25, đường T8, tổ 9, phường

Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

Trịnh Thị 

Thu Hằng
1988 DSĐH

380/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

246/ĐKK

DD-LCA
18/10/2019

Không thời 

hạn

113/2019/

GPP
18/10/2019 17/10/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

92 Nhà thuốc Minh Hằng Nhà thuốc

Số nhà 872, Hoàng Quốc Việt, tổ

25, phường Pom Hán, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hằng
1991

Dược sỹ đại 

học

09/CCHN-

D-SYT-

LCA

8/9/2017
Không 

thời hạn

352/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

70/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

93

Nhà thuốc số 16 - 

Hiệu thuốc số 2 

Thành phố Lào Cai - 

Công ty cổ phần 

Dược vật tư y tế tỉnh 

Lào Cai

Nhà thuốc

Số nhà 606, đường Hoàng Quốc

Việt, phường Pom Hán, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn 

Lý
1964 DSĐH

330/LCA-

CCHND
10/3/2015

Không 

thời hạn

347/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

62/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

Phường Bắc Cường 
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NAM NỮ

HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
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THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`
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PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

94

Công ty TNHH Dược 

phẩm và thương mại 

An Phát

Doanh 

nghiệp

Lô 18 N1+18 N2 Khu đô thị The

Manor Eco Lào Cai, phường Bắc

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Phạm Mạnh 

Linh
1989 DSĐH

19/CCHN-

D-SYT-

LCA

10/10/2017
Không 

thời hạn

61/ĐKKD

D-LCA
19/7/2019

Không thời 

hạn

02/2019/G

DP
19/7/2019 18/7/2022

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc,

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm

thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ) ở điều kiện thường.

95
Nhà thuốc bệnh viện 

Phục hồi chức năng
Nhà thuốc

Bệnh viện Phục hồi chức năng, tổ 

20, phường Bắc Cường, Tp Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

Vũ Lệ Thanh 1984 DSĐH
383/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

426/ĐKK

DD-LCA
21/10/2020

Không thời 

hạn

179/2020/

GPP
21/10/2020 20/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

96

Chi nhánh Lào Cai 

Công ty cổ phần y tế 

AMV GROUP

Doanh 

nghiệp

Thửa số 3, đường N4 tiểu khu đô

thị số 4, phường Bắc Cường,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Tuấn Hải
1971 BSĐK

00196/HN

O-CCHND
10/6/2013

Không 

thời hạn

194/ĐKK

DD-LCA
12/6/2019

Không thời 

hạn

01/2019/G

DP
12/6/2019 11/6/2022

Mua và bán buôn vắc xin bảo quản điều kiện lạnh (2
0
C-8

0
C) và sinh phẩm bảo quản điều kiện từ 2

0
C -

30
0
C

97 Nhà thuốc Đăng Khôi Nhà thuốc

Số nhà 092, Võ Nguyên Giáp, tổ

22, phường Bắc Cường, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Trịnh Thúy 

Hằng
1984

Đại học 

ngành dược

167/LCA-

CCHND
10/9/2014

Không 

thời hạn

230/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

97/2019/G

PP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

98 Nhà thuốc Tâm Bình Nhà thuốc

Số nhà 144, Võ Nguyên Giáp, tổ

22, phường Bắc Cường, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Trần Hải 

Hiếu
1986

Dược sỹ đại 

học

119/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

287/ĐKK

DD-LCA
30/12/2019

Không thời 

hạn

157/2019/

GPP
30/12/2019 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

99
Nhà thuốc Thành 

Công
Nhà thuốc

Số nhà 355, Đại lộ Trần Hưng

Đạo, tổ 20, phường Bắc Cường,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hoàng Anh 

Ninh
1990 DSĐH

25/CCHN-

D-SYT-

LCA

20/10/2017
Không 

thời hạn

195/ĐKK

DD-LCA
01/7/2019

Không thời 

hạn

61/2019/G

PP
01/7/2019 30/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

100 Nhà thuốc An Huy Nhà thuốc

Số nhà 817, Lê Thanh, tổ 2,

phường Nam Cường, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị 

Minh Hải
1991 DSĐH

68/CCHN-

D-SYT-

LCA

17/9/2018
Không 

thời hạn

416/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

158/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

101 Nhà thuốc Châu Úy Nhà thuốc

Số nhà 647, Lê Thanh, tổ 17,

phường Bắc Cường, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Nhung
1985

Dược sỹ đại 

học

122/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

373/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

111/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

102 Nhà thuốc Trường An Nhà thuốc

Số 266B, tổ 11, đường Lê Thanh,

phường Bắc Cường, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Cao Vạn 

Hương
1976 DSĐH

 360/LCA-

CCHND
25/8/2015

Không 

thời hạn

306/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

20/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

103 Nhà thuốc Thanh Loan Nhà thuốc

Số nhà 747 đường Lê Thanh,

phường Bắc Cường, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Mai Quốc 

Hoàng
1985 DSĐH

 377/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

147/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

10/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).
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104 Nhà thuốc Minh Hiên Nhà thuốc

Số nhà 059, đường Nguyễn Thị

Định, phường Bắc Cường, thành

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thu
 1974 DSĐH

 139/LCA-

CCHND
20/6/2014

Không 

thời hạn

189/ĐKK

DD-LCA
28/5/2019

Không thời 

hạn

57/2019/G

PP
28/5/2019 27/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

105

Nhà thuốc Hải Luân - 

Công ty TNHH một 

thành viên Y Dược 

An Thịnh Phát

Nhà thuốc

Số nhà 638 Trần Phú, phường

Bắc Cường, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai

Hoàng Văn 

Tạo
1957 DSĐH

178/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

278/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

140/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

106 Nhà thuốc Huyền Huy Nhà thuốc

Đường Lê Thanh, tổ 4, phường

Bắc Cường, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai

Phạm 

Quỳnh Chi
1981 DSĐH

80/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

158/ĐKK

DD-LCA
26/2/2019

Không thời 

hạn

24/2019/G

PP
26/2/2019 25/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

107
Nhà thuốc Pharmaket 

Số 2
Nhà thuốc

Đường N4, phường Bắc Cường,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lương Văn 

Đức
1990 DSĐH

4804/CCH

ND-SYT-

TH

05/3/2019
Không 

thời hạn

256/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

125/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh

phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở

điều kiện thường.

Xã Thống Nhất 

108

Quầy thuốc số 16- 

Công ty cổ phần 

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hòa
1979 DSTH

556/LCA-

CCHND
10/3/2017

Không 

thời hạn

152/ĐKK

DD- LCA
30/9/2020

Không thời 

hạn

168/2020/

GPP
30/9/2020 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

Phường Bình Minh

109 Nhà thuốc P&T Nhà thuốc

Số nhà 108, đường Chiềng On,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đào Thị 

Phượng
1977 DSĐH

65/LCA-

CCHND
6/9/2013

Không 

thời hạn

258/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

127/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

110
Nhà thuốc Trường 

Giang
Nhà thuốc

Số nhà 072, đường Chiềng On,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hà Trường 

Giang
1971 DSĐH

 352/LCA-

CCHND
30/7/2015

Không 

thời hạn

178/ĐKK

DD-LCA
19/4/2019

Không thời 

hạn

45/2019/G

PP
19/4/2019 18/4/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

111
Nhà thuốc 092 Bình

Minh
Nhà thuốc

Số nhà 092, đường Bình Minh,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thu Trang
1988 DSĐH

492/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

327/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

45/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

112 Nhà thuốc Hải Đăng Nhà thuốc

Số nhà 58, đường Chiềng On, tổ

13, phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Vân 

Anh
1983

Dược sỹ đại 

học

120/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

305/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

16/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .
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SỐ 
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113
Nhà thuốc Hà Nội - 

Lào Cai
Nhà thuốc

Số nhà 022, đường Chiềng On, tổ

13, phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Ngọc Minh
1980 DSĐH

563/LCA-

CCHND
25/4/2017

Không 

thời hạn

124/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

152/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

114 Nhà thuốc Thủy Vân 2 Nhà thuốc

Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hồ Thùy 

Minh
1984 DSĐH

74/CCHN-

D-SYT-

LCA

22/11/2018
Không 

thời hạn

144/ĐKK

DD-LCA
02/1/2019

Không thời 

hạn

01/2019/G

PP
02/1/2019 01/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

115
Nhà thuốc Thủy 

Chung
Nhà thuốc

Tổ 3, đường Võ Nguyên Giáp,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Trinh
1986 DSĐH

379/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

159/ĐKK

DD-LCA
26/2/2019

Không thời 

hạn

25/2019/G

PP
26/2/2019 25/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

116
Nhà thuốc bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lào Cai
Nhà thuốc

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai,

đường Chiềng On, phường Bình

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị 

Mỹ Nương
1983 DSĐH

496/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

422/ĐKK

DD-LCA
05/10/2020

Không thời 

hạn

171/2020/

GPP
05/10/2020 04/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm

được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

117
Nhà thuốc Bệnh viện 

Sản Nhi
Nhà thuốc 

Tầng 1, nhà B, Bệnh viện Sản

Nhi, đường Võ Nguyên Giáp,

phường Bình Minh, thành phố

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vương Lệ 

Hà
1986 DSĐH

200/LCA-

CCHND
10/10/2014

Không 

thời hạn

12/ĐKKD

D-LCA
22/8/2019

Không thời 

hạn

95/2019/G

PP
22/8/2019 31/10/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

Xã Vạn Hòa

118

Quầy thuốc số 30 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thị 

Hoa
1990

Trung cấp 

ngành Dược

115/CCHN

-D-SYT-

LCA

19/7/2019
Không 

thời hạn

259/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

126/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

119

Quầy thuốc số 10 - 

Công ty TNHH Dược 

& VTYT Tâm Thảo

Quầy thuốc

Số nhà 021, đường Đinh Bộ Lĩnh,

thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Thu Hằng
1988 DSTH

48/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

121/ĐKK

DD- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

83/2020/G

PP
01/7/2020 16/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

120

Quầy thuốc số 26 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hà Thị 

Luyến
1977 DSTH

29/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

413/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

156/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

Xã Cam Đường

121

Quầy thuốc số 44-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Suối Ngàn, xã Cam Đường,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hồ Thị Loan 1958 DSTH

576/LCA-

CCHND
28/6/2017

Không 

thời hạn

382/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

121/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

122

Quầy thuốc số 03 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Lô 2, đường D1, LK7, xã Cam

Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh

Lào Cai

Hoàng Thị 

Diễm
1992

Trung cấp 

ngành Dược

495/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

309/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

23/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Xã Cốc San

123

Quầy thuốc số 8- 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tòng Trú 3, xã Cốc San,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hồng Thu
1974 DSTH 

476/LCA-

CCHND
24/8/2016

Không 

thời hạn

197/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

104/2020/

GPP
30/7/2020 30/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường

124

Quầy thuốc số 72 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tòng Trú 3, xã Cốc San,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Bích 1990

Cao đẳng 

ngành dược

 437/LCA-

CCHND
21/3/2016

Không 

thời hạn

220/ĐKK

DD- LCA
21/8/2020

Không thời 

hạn

141/2020/

GPP
21/8/2020 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

125

Quầy thuốc số 20- 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10 

Quầy thuốc
Thôn Luổng Đơ, xã Cốc San,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vi Thị 

Phương
1984 DSTH

575/LCA-

CCHND
05/6/2017

Không 

thời hạn

198/ĐKK

DD- LCA
30/9/2020

Không thời 

hạn

169/2020/

GPP
30/9/2020 30/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

2. Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng

126

Quầy thuốc số 02 Bảo

Yên - Công ty CP

Dược VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 46, đường Võ Nguyên

Giáp, khu 5, thị trấn Phố Ràng,

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Đoàn Thị 

Kiều Trang
1992

Trung cấp 

ngành Dược

155/CCHN

-D-SYT-

LCA

24/2/2020
Không 

thời hạn

314/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

29/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

127

Công ty cổ phần dược 

phẩm và vận tải Việt 

Anh

Doanh 

nghiệp

Số nhà 520, khu 7, thị trấn Phố

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào

Cai

Phùng Thị 

Thu Hương
1990 DSĐH

02/CCHN-

D-SYT-

LCA

01/9/2020
Không 

thời hạn

75/ĐKKD

D-LCA
16/12/2020

Không thời 

hạn

05/2020/G

DP
16/12/2020 15/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).

128 Nhà thuốc Hoàng Yến Nhà thuốc

Số nhà 227, tổ 6B1, đường

Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào

Cai

Trần Thị 

Yến
1989 DSĐH

493/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

273/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

147/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

129

Nhà thuốc Bệnh viện 

đa khoa huyện Bảo 

Yên

Nhà thuốc

BVĐK huyện Bảo Yên, số 536,

đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn

Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh

Lào Cai

Ma Phúc 

Thịnh
1989

Dược sỹ đại 

học

136/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/11/2019
Không 

thời hạn

317/ĐKK

DD-LCA
01/4/2020

Không thời 

hạn

32/2020/G

PP
01/4/2020 31/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

130

Quầy thuốc số 11-

Công ty cổ phần

Dược phẩm và vận tải

Việt Anh

Quầy thuốc

Số nhà 532, Khu 7, thị trấn Phố

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào

Cai

Hoàng Việt 

Cường
1985 DSTH

176/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

139/ĐKK

DD-LCA
11/12/2018

Không thời 

hạn

83/2018/G

PP
11/12/2018 10/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

131

Quầy bán thuốc số 1 -

Khu vực huyện Bảo

Yên - Công ty CP

Dược VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 522, đường Nguyễn Tất

Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Hán Thị Liên 1977 DSTH
191/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

39/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

20/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).
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Quầy thuốc số 12 -

Công ty cổ phần dược

phẩm và vận tải Việt

Anh

Quầy thuốc
Khu 8, thị trấn Phố Ràng, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Thu 1981 DSTH

554/LCA-

CCHND
10/3/2017

Không 

thời hạn

227/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

09/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

133

Quầy thuốc Trung 

tâm - Công ty cổ phần 

Dược phẩm và vận tải 

Việt Anh

Quầy thuốc

Số nhà 520, đường Nguyễn Tất

Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Hoàng Việt 

Cường
1946 DSTH

56/CCHN-

D-SYT-

LCA

23/7/2018
Không 

thời hạn

23/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

13/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

134

Quầy thuốc số 10 - 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm và vận tải 

Việt Anh

Quầy thuốc

Số nhà 117, đường Võ Nguyên

Giáp, thị trấn Phố Ràng, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Minh Huế
1993

Cao đẳng 

ngành Dược

525/LCA-

CCHND
5/12/2016

Không 

thời hạn

226/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

22/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

135

Quầy thuốc số 2 - 

Công ty cổ phần dược 

phẩm và vận tải Việt 

Anh

Quầy thuốc

Số nhà 05, khu 5, thị trấn Phố

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào

Cai

Hoàng Thùy 

Dương
1985 DSTH

464/LCA-

CCHND
 10/6/2016

Không 

thời hạn

199/ĐKK

DD-LCA
01/7/2019

Không thời 

hạn

65/2019/G

PP
01/7/2019 30/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

136

Quầy thuốc số 08-

Công ty cổ phần

Dược phẩm và vận tải

Việt Anh

Quầy thuốc
Khu 5, thị trấn Phố Ràng, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thúy 

Mai
1996 DSTH

57/CCHN-

D-SYT-

LCA

23/7/2018
Không 

thời hạn

149/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

12/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Bảo Hà

137
Nhà thuốc Ngọc

Dương
Nhà thuốc

Bản Lâm Sản, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Dương
1979 DSĐH

489/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

307/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

21/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

138

Quầy thuốc Thanh 

Ngân 3 -Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Bản Lâm Sản, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Lê Hùng 

Dũng
1991

Trung cấp 

ngành Dược

207/CCHN

-D-SYT-

LCA

17/9/2020
Không 

thời hạn

437/ĐKK

DD-LCA
11/12/2020

Không thời 

hạn

194/2020/

GPP
11/12/2020 10/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

139

Quầy thuốc số 01 -

Công ty cổ phần

Dược phẩm và vận tải

Việt Anh

Quầy thuốc
Bản Liên Hà, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu 

Huyền
1979 DSTH

558/LCA-

CCHND
10/3/2017

Không 

thời hạn

24/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

15/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

140

Quầy thuốc số 15-

Công ty TNHH Dược

& VTYT Tâm Thảo

Quầy thuốc
Bản Liên Hà 2, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Loan
1987 DSTH

527/LCA-

CCHND
05/12/2016

Không 

thời hạn

361/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

79/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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141

Quầy thuốc số 58-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Bản Liên Hà, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trương Thị 

Huệ
1994 DSTH

1127/HNA-

CCHND
20/6/2017

Không 

thời hạn

47/ĐKKD

D-LCA
11/12/2020

Không thời 

hạn

195/2020/

GPP
11/12/2020 10/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

142

Quầy thuốc Thanh

Ngân- Công ty TNHH

một thành viên Minh

Phú Thành

Quầy thuốc
Bản Liên Hà 4, xã Bảo Hà, huyện

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thanh Ngân
1989 DSTH

95/LCA-

CCHND
6/12/2013

Không 

thời hạn

369/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

97/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Nghĩa Đô

143

Quầy thuốc số 13-

Công ty cổ phần

Dược phẩm và vận tải

Việt Anh

Quầy thuốc
Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô,

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Hoàng Xuân 

Lập
1984 DSTH

530/LCA-

CCHND
23/12/2016

Không 

thời hạn

225/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

11/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Phúc Khánh

144

Quầy thuốc số 16-

Công ty cổ phần dược

phẩm và vận tải Việt

Anh

Quầy thuốc

Thôn Đồng Mòng, xã Phúc

Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào

Cai

Trần Minh 

Đức
1981 DSTH

546/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

228/ĐKK

DD-LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

107/2020/

GPP
30/7/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

145

Quầy thuốc số 4 - 

Công ty cổ phần dược 

phẩm và vận tải Việt 

Anh

Quầy thuốc
Thôn Cầu Cóc, xã Phúc Khánh,

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Chu Thị Bái 1961 DSTH

91/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

150/ĐKK

DD- LCA 
30/7/2020

Không thời 

hạn

106/2020/

GPP
30/7/2020 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường

Xã Tân Dương

146

Quầy thuốc số 18 - 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm và vận tải 

Việt Anh

Quầy thuốc
Bản Khuổi Ca, xã Tân Dương,

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Huyện
1991

Trung cấp 

ngành Dược

146/CCHN

-D-SYT-

LCA

4/12/2019
Không 

thời hạn

300/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

03/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Điện Quan

147

Quầy thuốc số 27 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Bản 6, xã Điện Quan, huyện Bảo

Yên, tỉnh Lào Cai

Trần Xuân 

Trường
1994 DSTH

65/CCHN-

D-SYT-

LCA

31/7/2018
Không 

thời hạn

01/ĐKKD

D-LCA
31/8/2018

Không thời 

hạn

66/2018/G

PP
31/8/2018 30/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ,

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Lương Sơn

148

Quầy thuốc số 15 - 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm và vận tải 

Việt Anh

Quầy thuốc
Thôn Chiềng 2, xã Lương Sơn,

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trịnh Thị 

Vân
1981

Trung cấp 

ngành Dược

141/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/11/2019
Không 

thời hạn

308/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

17/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.



17

NAM NỮ

HỌ VÀ 

TÊN 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

CC HND

NGÀY CẤP
NGÀY 

HẾT HẠN

SỐ 

GIẤY CN
NGÀY CẤP

STT TÊN CSKD

HÌNH 

THỨC 

KINH 

DOANH

ĐỊA CHỈ KINH DOANH`

GIẤY CN ĐĐKKDT GIẤY GPP - GDP

PHẠM VI KINH DOANHNGÀY 

HẾT HẠN

SỐ GIẤY 

CN
NGÀY CẤP

NGÀY HẾT 

HẠN

SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

3. Bảo Thắng 

Thị trấn Phố Lu

149

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Doanh 

nghiệp

Số nhà 109, đường Hoàng Sào,

thị trấn Phố Lu, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Thu Giang
1985 DSĐH

35/CCHN-

D-SYT-

LCA

06/3/2020
Không 

thời hạn

85/ĐKKD

D-LCA
15/6/2020

Không thời 

hạn

01/2020/G

DP
15/6/2020 14/6/2020

Mua và bán buôn thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc,

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

150
Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Doanh 

nghiệp

Số nhà 306, đường cách mạng

tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Quách Bá 

Vinh
1948 DSĐH

441/LCA-

CCHND
21/3/2016

Không 

thời hạn

56/ĐKKD

D-LCA
31/12/2020

Không thời 

hạn

07/2020/G

DP
31/12/2020 30/12/2023

Mua và bán thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

151

Nhà thuốc Bệnh viện

đa khoa huyện Bảo

Thắng

Nhà thuốc 

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo

Thắng. Số nhà 299, đường Cách

Mạng Tháng 8, thị trấn Phố Lu,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hòa
1984 DSĐH

99/LCA-

CCHND
1/2/2014

Không 

thời hạn

100/ĐKK

DD-LCA
31/5/2018

Không thời 

hạn

40/2018/G

PP
31/5/2018 30/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

152
Nhà thuốc Trung 

Nguyên
Nhà thuốc 

Số nhà 263, đường Cách mạng

Tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Lý Thành 

Trung
1984 DSĐH

87/CCHN-

D-SYT-

LCA

14/5/2019
Không 

thời hạn

270/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

138/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ .

153

Quầy thuốc siêu thị

thuốc Minh Kính -

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 109, đường Hoàng Sào,

thị trấn Phố Lu, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Minh
1961 DSTH 

325/LCA-

CCHND
30/01/2015

Không 

thời hạn

143/ĐKK

DD-LCA
20/12/2018

Không thời 

hạn

87/2018/G

PP
20/12/2018 19/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

154

Quầy thuốc số 12 - 

Công ty TNHH Dược 

& VTYT Tâm Thảo

Quầy thuốc

Số nhà 310, đường Cách mạng

tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Nga  1992
Cao đẳng 

ngành dược

 399/LCA-

CCHND
26/10/2015

Không 

thời hạn

235/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

102/2019/

GPP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

155

Quầy thuốc số 73 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 199B, đường Cách mạng

tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Giang
1991 DSTH

 146/LCA-

CCHND
20/6/2016

Không 

thời hạn

203/ĐKK

DD-LCA
11/7/2019

Không thời 

hạn

69/2019/G

PP
11/7/2019 10/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

156

Quầy thuốc số 12- 

Cty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 92, tổ 4, đường cách

mạng tháng Tám, thị trấn Phố Lu,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Cao Thị Lan 1962 DSTH
339/LCA-

CCHND
15/4/2015

Không 

thời hạn

57/ĐKKD

D-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

42/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

157

Quầy thuốc số 3 - 

Hiệu thuốc Bảo 

Thắng -  Công ty CP 

Dược VTYT Lào Cai

Quầy thuốc
074, đường 19/5, thị trấn Phố Lu,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Phương
1968 DSTH

404/LCA-

CCHND
9/11/2015

Không 

thời hạn

210/ĐKK

DD-LCA
25/7/2019

Không thời 

hạn

76/2019/G

PP
25/7/2019 24/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 2 - 

Khu vực huyện Bảo 

Thắng - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Số nhà 246, đường CM Tháng

Tám, TDP số 3, thị trấn Phố Lu,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Nguyên
1964 DSTH

198/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

233/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

100/2019/

GPP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

159

Quầy thuốc số 5 - 

Hiệu thuốc Bảo 

Thắng -  Công ty CP 

Dược VTYT Lào Cai

Quầy thuốc
074, đường 19/5, thị trấn Phố Lu,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Tuyết Lan
1971 DSTH

197/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

209/ĐKK

DD-LCA
25/7/2019

Không thời 

hạn

75/2019/G

PP
25/7/2019 24/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

160
Quầy thuốc 26 - Bình 

Yên
Quầy thuốc

Số nhà 25, đường 19/5, thị trấn

Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn 

Cẩm Bình
1997

Cao đẳng 

ngành Dược

156/CCHN

-D-SYT-

LCA

6/3/2020
Không 

thời hạn

330/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

40/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

161

Quầy thuốc số 4 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty CP Dược 

VTYT tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 074, đường 19/5, thị trấn

Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Cao Thị Vân 1984 DSTH
78/LCA-

CCHND
30/9/2013

Không 

thời hạn

242/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

110/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

162

Quầy thuốc số 1 - 

Khu vực huyện Bảo 

Thắng - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Số nhà 074, đường 19-5, thị trấn

Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị 

Trang
1990 DSTH

468/LCA-

CCHND
13/7/2016

Không 

thời hạn

243/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

111/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 1- 

Công ty cổ phần 

VTYT - Dược 10

Quầy thuốc

Số nhà 306, đường CM tháng 8,

thị trấn Phố Lu, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn 

Xuân Ninh
1950 DSTH

442/LCA-

CCHND
21/3/2016

Không 

thời hạn

131/ĐKK

DD-LCA
28/9/2018

Không thời 

hạn

72/2018/G

PP
28/9/2018 27/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ,

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

164

Quầy thuốc Siêu thị 

thuốc Duy Anh - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Số nhà 295, đường Cách mạng

Tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Thu Hiền
1984

Trung cấp 

ngành Dược

69/LCA-

CCHND
6/9/2013

Không 

thời hạn

380/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

116/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Nhà thuốc 36 - Bình

Yên
Nhà thuốc

Số nhà 289B, đường Cách mạng

tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Thêu
1988 DSĐH

18/CCHN-

D-SYT-

LCA

10/10/2017
Không 

thời hạn

43/ĐKKD

D-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

203/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .
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Quầy thuốc số 43 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 336, đường Cách mạng

tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Sâm
 1986

Cao đẳng 

ngành dược

112/CCHN

-D-SYT-

LCA

21/6/2019
Sở Y tế 

Lào Cai

221/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

87/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 88-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 041 đường Lê Hồng

Phong, thị trấn Phố Lu, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Lê Thị Mai 1994 DSTH
512/LCA-

CCHND
01/11/2016

Không 

thời hạn

267/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

136/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc Năm

Cương- Công ty

TNHH một thành viên

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 78, đường Khuất Quang

Chiến, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Năm
1961 DSTH

395/LCA-

CCHND
12/10/2015

Không 

thời hạn

311/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

25/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Thị trấn Phong Hải
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Quầy thuốc số 75 -

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Tổ dân phố số 3, thị trấn Phong

Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Phàn Thị 

Thanh
 1992 DSTH

42/CCHN-

D-SYT-

LCA

19/4/2018
Không 

thời hạn

98/ĐKKD

D-LCA
04/6/2018

Không thời 

hạn

38/2018/G

PP
04/6/2018 03/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc số 55-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Thôn Tòng Già, thị trấn Phong

Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Phạm Thị 

Hạnh
1990 DSTH

300/LCA-

CCHND
11/10/2014

Không 

thời hạn

81/ĐKKD

D-LCA
02/4/2018

Không thời 

hạn

23/2018/G

PP
02/4/2018 01/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc Phong

Hải - Công ty TNHH

MTV Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Thôn Tòng Già, thị trấn Phong

Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Phạm Thị 

Kim Liên
1975 DSTH

77/CCHN-

D-SYT-

LCA

02/01/2019
Không 

thời hạn

175/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

41/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).
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Quầy thuốc số 15 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Km 24, Tổ dân phố số 1, thị trấn

N.T Phong Hải, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai

Phạm Hùng 

Cường
1985

Trung cấp 

ngành Dược

15/LCA-

CCHND
21/2/2017

Không 

thời hạn

439/ĐKK

DD-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

199/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 9 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty cổ phần 

Dược vật tư y tế tỉnh 

Lào Cai

Quầy thuốc

Km 27, tổ 4, thị trấn N.T Phong

Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Vương Thị 

Ngoan
1986 DSTH

17/LCA-

CCHND
10/3/2017

Không 

thời hạn

357/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

75/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 05-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Tổ 03, thị trấn Phong Hải, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Lèo Thị 

Hương Liêm
1989 DSTH 

79/CCHN-

D-SYT-

LCA

31/01/2019
Không 

thời hạn

174/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

40/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).
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Quầy thuốc số 58-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Lệ 

Thủy
1971 DSTH

355/LCA-

CCHND
30/7/2015

Không 

thời hạn

82/ĐKKD

D-LCA
02/4/2018

Không thời 

hạn

24/2018/G

PP
02/4/2018 01/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Phong Niên
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Quầy thuốc số 96 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Cốc Sâm 1, xã Phong Niên,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Sáu
1972 DSTH

519/LCA-

CCHND
15/11/2016

Không 

thời hạn

336/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

52/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 12 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty cổ phần 

Dược vật tư y tế tỉnh 

Lào Cai

Quầy thuốc

Km 36, thôn Cốc Sâm 5, xã

Phong Niên, huyện Bảo Thắng,

tỉnh Lào Cai

Khương Thị 

Thu
1983

Trung cấp 

ngành Dược

516/LCA-

CCHND
01/11/2016

Không 

thời hạn

356/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

73/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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178

Quầy thuốc số 59- 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Cốc Sâm, xã Phong Niên,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Phan Thị 

Quỳnh Hoa
1992 DSCĐ

364/LCA-

CCHND
25/8/2015

Không 

thời hạn

177/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

44/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Thị trấn Tằng Lỏng

179

Quầy thuốc số 30 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Tổ dân phố số 3, thị trấn Tằng

Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị 

Huyền
1987 DSTH

173/LCA-

CCHND
10/9/2014

Không 

thời hạn

34/ĐKKD

D-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

164/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

180

Quầy thuốc số 22 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Tổ 02, thị trấn Tằng Loỏng,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Lê Thị Tố 

Quỳnh
1990 DSTH

120/LCA-

CCHND
26/4/2014

Không 

thời hạn

16/ĐKKD

D-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

165/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

181

Quầy thuốc số 16 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Thôn Hợp Xuân II, thị trấn Tằng

Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Trần Thị 

Thanh Mai
1986

Trung cấp 

ngành Dược

318/LCA-

CCHND
17/12/2014

Không 

thời hạn

440/ĐKK

DD-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

200/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

182

Quầy thuốc số 17 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc
Thôn Cù I, thị trấn Tằng Lỏong,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Hồng Liễu
1986

Trung cấp 

ngành Dược

472/LCA-

CCHND
4/8/2016

Không 

thời hạn

441/ĐKK

DD-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

201/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

183

Quầy thuốc số 14- 

Công ty cổ phần 

VTYT - Dược 10

Quầy thuốc
Tổ 04, thị trấn Tằng Loỏng,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Dung 1976 DSTH

552/LCA-

CCHND
21/2/2017

Không 

thời hạn

25/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

17/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).

Xã Gia Phú

184

Quầy thuốc số 33-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Phượng
1994 DSTH

544/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

381/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

120/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn, dược liệu (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc,

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

185

Quầy thuốc Hoàng 

Tiệp - Công ty TNHH 

MTV Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Tiệp
1961 DSTH

20/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

190/ĐKK

DD-LCA
28/5/2019

Không thời 

hạn

54/2019/G

PP
28/5/2019 27/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

186

Quầy thuốc số 51 -

Công ty Cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Tô Thị Huế 1992 DSCĐ

541/LCA-

CCHND
21/2/2017

Không 

thời hạn

412/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

155/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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187

Quầy thuốc số 24 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Ki ốt số 3 Chợ Gia Phú, xã Gia

Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Hoàng Thị 

Tâm
1989 DSTH 

35/LCA-

CCHND
7/10/2013

Không 

thời hạn

312/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

26/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

188

Quầy thuốc số 07 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Thúy Anh
1984

Trung cấp 

ngành Dược

111/CCHN

-D-SYT-

LCA

21/6/2019
Không 

thời hạn

03/ĐKKD

D-LCA
11/3/2020

Không thời 

hạn

27/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

189

Quầy thuốc Thanh 

Hoa - Công ty TNHH 

một thành viên Minh 

Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Đông Căm, xã Gia Phú,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hoa
1990

Trung cấp 

ngành Dược

47/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

04/ĐKKD

D-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

28/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

190

Quầy thuốc số 17- 

Cty cổ phần VTYT - 

Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Bến Phà, xã Gia Phú, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hoàng Thị 

Ngọc 

Phương

1984 DSTH
551/LCA-

CCHND
21/2/2017

Không 

thời hạn

26/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

19/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).

Xã Xuân Quang

191

Quầy thuốc số 23 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trần Thanh 

Giang
1984 DSTH

64/LCA-

CCHND
9/6/2013

Không 

thời hạn

349/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

66/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

192 Nhà thuốc Tâm Nhà thuốc
Thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Phạm Linh 

Đa
1989 DSĐH

132/CCHN

-D-SYT-

LCA

17/9/2019
Không 

thời hạn

255/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

124/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

193

Quầy thuốc Mộc Tâm 

- Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đỗ Việt 

Cường
1990

Trung cấp 

ngành dược

400/LCA-

CCHND
26/10/2015

Không 

thời hạn

240/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

105/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

194

Quầy thuốc Nguyên

Khang- Công ty

TNHH MTV Minh

Phú Thành

Quầy thuốc

Km 39, thôn Bắc Ngầm, xã Xuân

Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Trần Thị Ly 

A
1990 DSTH

71/CCHN-

D-SYT-

LCA

01/10/2018
Không 

thời hạn

138/ĐKK

DD-LCA
11/12/2018

Không thời 

hạn

82/2018/G

PP
11/12/2018 10/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

195

Quầy thuốc số 08 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Na Ó, xã Xuân Quang,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hiền
1987 DSTH

446/LCA-

CCHND
11/5/2016

Không 

thời hạn

343/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

59/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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SỐ GIẤY 

CN
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SỐ 

CHỨNG 

CHỈ

196

Quầy thuốc số 69 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Tân Quang, xã Xuân

Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn 

Hữu Bắc
1987

Trung cấp 

ngành Dược

39/CCHN-

D-SYT-

LCA

13/3/2018
Không 

thời hạn

442/ĐKK

DD-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

202/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

197

Quầy thuốc số 57-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Thu 1988 DSTH

329/LCA-

CCHND
10/3/2015

Không 

thời hạn 

96/ĐKKD

D-LCA
04/6/2018

Không thời 

hạn

37/2018/G

PP
04/6/2018 03/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Sơn Hà

198 Nhà thuốc Tâm An Nhà thuốc
Thôn Tả Hà 2, xã Sơn Hà, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Thành Trung
1986

Đại học 

ngành dược

205/LCA-

CCHND
10/11/2014

Không 

thời hạn

215/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

81/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

199

Quầy thuốc Thành 

Luyên - Công ty 

TNHH MTV Minh 

Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Phạm Thái 

Sơn
1960 DSTH

195/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

201/ĐKK

DD-LCA
11/7/2019

Không thời 

hạn

67/2019/G

PP
11/7/2019 10/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

200

Quầy thuốc Thanh 

Thùy - Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tả Hà 2, xã Sơn Hà, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thanh Thùy
1991

Trung cấp 

ngành Dược

114/LCA-

CCHND
07/3/2014

Không 

thời hạn

383/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

117/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

201

Quầy thuốc số 69-

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Quầy thuốc
Thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đỗ Diệp 

Hằng
1992 DSTH

501/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

264/ĐKK

D-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

133/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Phú Nhuận

202

Quầy thuốc số 10 - 

Huyện Bảo Thắng - 

Công ty CP Dược 

VTYT tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc
Thôn Phú Hải II, xã Phú Nhuận,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Mai Nhật 

Linh
1993

Trung cấp 

ngành Dược

21/CCHN-

D-SYT-

LCA

10/10/2017
Không 

thời hạn

313/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

18/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

203

Quầy thuốc số 07 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Thảo
1990

Trung cấp 

ngành dược

 448/LCA-

CCHND
11/5/2016

Không 

thời hạn

216/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

83/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Bản Cầm

204

Quầy thuốc số 15 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Km 15, thôn Na Năng, xã Bản

Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Trần Lan 

Hương
1985 DSTH

208/CCHN

-D-SYT-

LCA

30/9/2020
Không 

thời hạn

161/ĐKK

DD-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

207/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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205

Quầy thuốc số 97 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Km 15, thôn Na Năng, xã Bản

Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Mộng Thị 

Thuận
1987 DSTH

335/LCA-

CCHND
15/4/2015

Không 

thời hạn

337/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

53/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Bản Phiệt

206

Quầy thuốc số 8 - 

Công ty TNHH Dược 

& VTYT Tâm Thảo

Quầy thuốc
Km 9, xã Bản Phiệt, huyện Bảo

Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Quỳnh Liên
1986 DSTH

106/LCA-

CCHND
7/3/2014

Không 

thời hạn

10/ĐKKD

D-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

166/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

207

Quầy thuốc số 39 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Nhung
1989 DSTH

110/LCA-

CCHND
3/7/2014

Không 

thời hạn

360/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

78/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Xuân Giao

208

Quầy thuốc số 04 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Giao Bình, xã Xuân Giao,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Trần Văn 

Cường
1963 DSTH

68/LCA-

CCHND
9/6/2013

Không 

thời hạn

316/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

31/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

209

Quầy thuốc số 05 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Dương Thị 

Hiền
1991 DSTH

100/LCA-

CCHND
1/2/2014

Không 

thời hạn

348/ĐKK

DD-LCA
19/5/2020

Không thời 

hạn

65/2020/G

PP
19/5/2020 18/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

210

Quầy thuốc số 33- 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Vàng 1, xã Xuân Giao, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hải Yến
1989 DSTH

118/LCA-

CCHND
26/4/2014

Không 

thời hạn

106/ĐKK

DD-LCA
18/6/2018

Không thời 

hạn

46/2018/G

PP
18/6/2018 17/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

211

Quầy thuốc số 35 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Hùng Xuân 2, xã Xuân

Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Thị 

Thanh Vân
1992

Cao đẳng 

ngành dược

 459/LCA-

CCHND
25/5/2016

Không 

thời hạn

217/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

84/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc trong

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) ở

điều kiện thường.

212

Quầy thuốc số 11 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao,

huyện Bảo Thắng , tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Minh Hằng
1993 DSTH

 392/LCA-

CCHND
12/10/2015

Không 

thời hạn

176/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

43/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Sơn Hải

213

Quầy thuốc số 10 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hải,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Đinh 

Phương 

Châm

1985 DSTH
556/LCA-

CCHND
16/5/2017

Không 

thời hạn

160/ĐKK

DD-LCA
26/2/2019

Không thời 

hạn

26/2019/G

PP
26/2/2019 25/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).
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4. Thị xã Sa Pa

phường Sa Pa

214 Nhà thuốc Bích Hồng Nhà thuốc 

Số nhà 215, tổ 1, đường Điện

Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhơn
1985

Đại học 

ngành dược

397/LCA-

CCHND
26/10/2015

Không 

thời hạn

229/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

96/2019/G

PP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

215 Nhà thuốc Bảo Anh Nhà thuốc 

Số 088, đường Thạch Sơn, tổ 3,

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh

Lào Cai

Ngô Thị 

Thu Hiền
1993

Dược sỹ đại 

học

182/CCHN

-D-SYT-

LCA

22/7/2020
Không 

thời hạn

404/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

146/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

216 Nhà thuốc Hà My Nhà thuốc 

Số 236, đường Thạch Sơn, tổ 2,

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh

Lào Cai

Đoàn Thị Hà 1970
Dược sỹ đại 

học

27/CCHN-

D-SYT-

LCA

6/7/2020
Không 

thời hạn

405/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

147/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

217

Quầy thuốc số 82-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Đường N1, tổ 1, phường Sa Pa,

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Bùi Thị Yến 1983

Trung cấp 

ngành Dược

474/LCA-

CCHND
24/8/2016

Không 

thời hạn

387/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

126/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

218

Quầy thuốc số 34-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 054, đường Ngũ Chỉ Sơn,

tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu 

Hoài
1997

Cao đẳng 

ngành Dược

184/CCHN

-D-SYT-

LCA

22/7/2020
Không 

thời hạn

388/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

127/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

219

Quầy thuốc số 95 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 326, đường Điện Biên

Phủ, tổ 1, phường Sa Pa, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Đào 1968
Trung cấp 

ngành Dược

187/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

389/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

128/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 06 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 395, đường Điện Biên

Phủ, tổ 1, phường Sa Pa, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hồng
1979

Trung cấp 

ngành Dược

67/VP-

CCHND
02/8/2013

Không 

thời hạn

390/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

129/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 41 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 050, đường Thạch Sơn, tổ

3, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa,

tỉnh Lào Cai

Huỳnh Thị 

Quỳnh
1990

Trung cấp 

ngành Dược

130/LCA-

CCHND
19/5/2014

Không 

thời hạn

391/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

130/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 83 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 002, đường Lương Đình

Của, tổ 02, phường Sa Pa, thị xã

Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bùi Thị 

Phương Lan
1981

Trung cấp 

ngành Dược

499/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

392/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

131/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 46 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 041A, đường Mường

Hoa, tổ 7, phường Sa Pa, thị xã

Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị 

Thủy
1995

Trung cấp 

ngành Dược

137/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/11/2019
Không 

thời hạn

393/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

132/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

224

Quầy thuốc số 18 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Số nhà 06, tổ 5, phường Sa Pa,

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Hồng
1987

Trung cấp 

ngành Dược

394/LCA-

CCHND
12/10/2015

Không 

thời hạn

394/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

133/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

225

Quầy thuốc Quỳnh 

Trang -Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 29C, phố Cầu Mây, tổ 7,

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh

Lào Cai

Trần Ngọc 

Tú
1991

Trung cấp 

ngành Dược

502/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

395/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

134/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

226

Quầy thuốc số 99 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Số nhà 03, tổ 7, phường Sa Pa,

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Hà Thị Hải 

Yến
1990

Trung cấp 

ngành Dược

521/LCA-

CCHND
05/12/2016

Không 

thời hạn

396/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

135/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 13 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 01, đường Thạch Sơn, tổ

03, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa,

tỉnh Lào Cai

Trần Thùy 

Dương
1989

Trung cấp 

ngành Dược

313/LCA-

CCHND
17/12/2014

Không 

thời hạn

397/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

136/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 87 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 12A, phố Đồng Lợi, tổ 6,

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh

Lào Cai

Đỗ Thị Hằng 1989
Trung cấp 

ngành Dược

198/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/9/2020
Không 

thời hạn

428/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

31/12/  

2022

181/2020/

GPP
17/11/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 29 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Số nhà 573, đường Điện Biên

Phủ, tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Lê Thị 

Tuyết Mai
1978

Trung cấp 

ngành Dược

152/LCA-

CCHND
30/7/2014

Không 

thời hạn

432/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

31/12/  

2022

185/2020/

GPP
17/11/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

230

Quầy thuốc số 2- Thị 

xã Sa Pa-Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc
Đường N2, chợ Mới, phường Sa

Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Đỗ Thị Hiền 1988

Trung cấp 

ngành Dược

01/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

398/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

137/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 3- Thị 

xã Sa Pa-Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Số nhà 028, phố Tuệ Tĩnh,

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị 

Huyền
1958

Trung cấp 

ngành Dược

186/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

399/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

138/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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232

Quầy thuốc số 1- Thị 

xã Sa Pa-Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc
Đường N2, Chợ Mới, phường Sa

Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Hoàng Văn 

Tám
1981

Cao đẳng 

ngành Dược

22/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

400/ĐKK

DD-LCA
19/8/2020 31/12/2022

139/2020/

GPP
19/8/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

phường Hàm Rồng

233

Quầy thuốc số 34-

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Số nhà 264, đường Điện Biên

Phủ, tổ 5, phường Hàm Rồng, thị

xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Kim Oanh
1991

Cao đẳng 

ngành Dược

342/LCA-

CCHND
25/4/2015

Không 

thời hạn

421/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020 31/12/2022

167/2020/

GPP
28/9/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

234 Nhà thuốc Thu Hà Nhà thuốc

Số nhà 04, phố Xuân Viên, thị

trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào

Cai

Lê Mai Hòa 1971 DSĐH
387/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

142/ĐKK

DD-LCA
20/12/2018

Không thời 

hạn

86/2018/G

PP
20/12/2018 19/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

Xã Mường Bo

235

Quầy thuốc số 20 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Mường Bo 1, xã Mường

Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Phạm Bá Kỳ 1994

Trung cấp 

ngành Dược

167/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/4/2020
Không 

thời hạn

427/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

180/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

236

Quầy thuốc Nam

Hưng- Công ty TNHH

MTV Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Mường Bo 1, xã Mường

Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Đào Văn Kin 1987 DSTH

522/LCA-

CCHND
05/12/2016

Không 

thời hạn

286/ĐKK

DD- LCA
30/7/2020

Không thời 

hạn

105/2020/

GPP
30/7/2020 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Tả Van

237

Quầy thuốc số 02 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van,

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thùy 

Dương Huế

1984
Trung cấp 

ngành Dược

127/CCHN

-D-SYT-

LCA

6/8/2019
Không 

thời hạn

435/ĐKK

DD-LCA
03/12/2020

Không thời 

hạn

192/2020/

GPP
04/12/2020 03/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Mường Hoa

238

Quầy thuốc số 48 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Vạn Dền, xã Mường Hoa,

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Đoàn Thị 

Mai Hiên
1992 DSTH

473/LCA-

CCHND
04/8/2016

Không 

thời hạn

342/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

58/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

239

Quầy thuốc số 16 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường

Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Nhâm
1992

Trung cấp 

ngành Dược

5029/CCH

N-D-SYT-

TH

9/7/2019
Không 

thời hạn

281/ĐKK

DD- LCA
21/8/2020

Không thời 

hạn

142/2020/

GPP
21/8/2020 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

5. Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên
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240
Nhà thuốc Nguyên 

Khang
Nhà thuốc 

Tổ 5, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Trần Ngọc 

Hoàng
1985 DSĐH

30/CCHN- 

D-SYT-

LCA

27/11/2017
Không 

thời hạn

223/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

41/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

241

Nhà thuốc Bệnh viện 

đa khoa huyện Văn 

Bàn

Nhà thuốc 

Bệnh viện đa khoa huyện Văn

Bàn, tổ 5, thị trấn Khánh Yên,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị 

Hiền Ngọc
1984 DSĐH

439/LCA-

CCHND
21/3/2016

Không 

thời hạn

415/ĐKK

DD-LCA
23/9/2020

Không thời 

hạn

157/2020/

GPP
23/9/2020 22/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

242
Nhà thuốc Đoàn 

Thuận
Nhà thuốc 

Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Lương Thị 

Đoàn
1969

Dược sỹ đại 

học

201/LCA-

CCHND
10/1/2017

Không 

thời hạn

323/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

38/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

243 Nhà thuốc Khôi Khoa Nhà thuốc 
Tổ dân phố số 5, thị trấn Khánh

Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lê Ngọc Hà 1988

Dược sỹ đại 

học

129/CCHN

-D-SYT-

LCA

3/9/2019
Không 

thời hạn

403/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

145/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

244
Nhà thuốc Mạnh 

Dương
Nhà thuốc 

Số nhà 072, đường Minh Đăng,

thị trấn Khánh Yên, huyện Văn

Bàn, tỉnh Lào Cai

Bùi Mạnh 

Dương
1986 DSĐH

166/LCA-

CCHND
10/9/2014

Không 

thời hạn

148/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

11/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

245

Quầy thuốc số 47- 

Công ty cổ phần 

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Tổ 08, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Bích Hồng
1990 DSCĐ

524/LCA-

CCHND
05/12/2016

Không 

thời hạn

32/ĐKKD

D-LCA
11/12/2020

Không thời 

hạn

196/2020/

GPP
11/12/2020 10/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

246
Nhà thuốc Tâm 

Nguyên
Nhà thuốc 

Tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Dương Đức 

Hoàn
1969 DSĐH

405/LCA-

CCHND
30/11/2015

Không 

thời hạn

183/ĐKK

DD-LCA
14/5/2019

Không thời 

hạn

51/2019/G

PP
14/5/2019 13/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

247

Quầy thuốc số 1 khu

vực huyện Văn Bàn -

Công ty CP Dược

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Tổ 04, đường Quang Trung, thị

trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thúy Nga
1991 DSTH

177/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

94/ĐKKD

D-LCA
18/5/2018

Không thời 

hạn

34/2018/G

PP
18/5/2018 17/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm

thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

248

Quầy thuốc số 3 - 

Khu vực huyện Văn 

Bàn - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Tổ 11, đường Trần Phú, thị trấn

Khánh Yên, Văn Bàn, tinh Lào

Cai

Hoàng Thị 

Thủ
1962 DSTH

190/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

231/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

98/2019/G

PP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 68 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Tổ 7, đường Trần Phú, thị trấn

Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh

Lào Cai

Đỗ Thị Đính 1962 DSTH
202/LCA-

CCHND
10/10/2014

Không 

thời hạn

52/ĐKKD

D-LCA
11/12/2020

Không thời 

hạn

197/2020/

GPP
11/12/2020 10/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

250

Quầy thuốc số 85-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Tổ 7, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Bình
1992

Trung cấp 

ngành Dược

147/CCHN

-D-SYT-

LCA

04/12/2019
Không 

thời hạn

297/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

06/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

251

Quầy thuốc Nguyên 

Phong - Công ty cổ 

phần vật tư y tế Dược 

10

Quầy thuốc
Tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hương
1987

Trung cấp 

ngành Dược

113/CCHN

-D-SYT-

LCA

11/7/2019
Không 

thời hạn

411/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

152/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

252

Quầy thuốc số 32-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Tổ 09, thị trấn Khánh Yên, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Hường
1985 DSTH

357/LCA-

CCHND
30/7/2015

Không 

thời hạn

366/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

96/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

Xã Khánh Yên Thượng

253

Quầy thuốc số 77 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Thôn Yên Thành, xã Khánh Yên

Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào

Cai

Hà Văn 

Ngọc
1990

Trung cấp 

ngành Dược

43/CCHN-

D-SYT-

LCA

19/4/2018
Không 

thời hạn

420/ĐKK

DD-LCA
28/9/2020

Không thời 

hạn

162/2020/

GPP
28/9/2020 27/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

254

Quầy thuốc số 98 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Thôn Yên Thành, xã Khánh Yên

Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào

Cai

Hà Thị Việt 

Chinh
1996

Cao đẳng 

ngành Dược

134/CCHN

-D-SYT-

LCA

27/9/2019
Không 

thời hạn

295/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

04/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Khánh Yên Trung

255

Quầy thuốc số 35 -

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Quầy thuốc

Thôn Trung tâm, xã Khánh Yên

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào

Cai

Lò Thị Bích 

Ngọc
1992 DSTH

01/CCHN-

D-SYT-

LCA

24/7/2017
Không 

thời hạn

27/ĐKKD

D-LCA
28/02/2018

Không thời 

hạn

14/2018/G

PP
28/02/2018 27/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Khánh Yên Hạ

256

Quầy thuốc số 05 - 

Khu vực huyện Văn 

Bàn - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc
Thôn Độc Lập, xã Khánh Yên

Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn 

Thành
1986 DSTH

569/LCA-

CCHND
05/6/2017

Không 

thời hạn

129/ĐKK

DD-LCA
12/9/2018

Không thời 

hạn

70/2018/G

PP
12/9/2018 12/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc số 74 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Độc Lập, xã Khánh Yên

Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hiền
1989 DSTH

469/LCA-

CCHND
13/7/2016

Không 

thời hạn

339/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

55/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Võ Lao

258

Quầy thuốc số 28 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Khoa Thị 

Mai Hương
1981 DSTH

132/LCA-

CCHND
19/5/2014

Không 

thời hạn

53/ĐKKD

D-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

204/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc Quỳnh 

Chinh - Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị 

Thùy Chinh
1993 DSTH

31/CCHN-

D-SYT-

LCA

27/11/2017
Không 

thời hạn

71/ĐKKD

D-LCA
28/02/2018

Không thời 

hạn

13/2018/G

PP
28/02/2018 27/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc số 45-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Lê Hoàng 

Vinh
1990 DSTH

26/CCHN-

D-SYT-

LCA

20/10/2017
Không 

thời hạn

70/ĐKKD

D-LCA
08/02/2018

Không thời 

hạn

12/2018/G

PP
08/02/2018 07/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc số 50 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Đỗ Thị Thê 1963

Trung cấp 

ngành Dược

90/CCHN-

D-SYT-

LCA

14/5/2019
Không 

thời hạn

365/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

95/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 19 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Là 1, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Vũ Ngọc 

Tuyển
1987 DSTH

93/LCA-

CCHND
6/12/2013

Không 

thời hạn

33/ĐKKD

D-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

205/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 24-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Hường
1988 DSTH

97/LCA-

CCHND
12/6/2013

Không 

thời hạn

137/ĐKK

DD-LCA
23/11/2018

Không thời 

hạn

80/2018/G

PP
23/11/2018 22/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ).
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Quầy thuốc số 21 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Trung Sơn, xã Võ Lao,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Liễu
1990 DSTH

04/LCA-

CCNHD
30/5/2013

Không 

thời hạn

244/ĐKK

DD- LCA
30/9/2020

Không thời 

hạn

170/2020/

GPP
30/9/2020 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 66-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Thị Tứ, xã Võ Lao, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Thượng
1986 DSTH

203/LCA-

CCHND
10/10/2014

Không 

thời hạn

48/ĐKKD

D-LCA
21/12/2020

Không thời 

hạn

206/2020/

GPP
21/12/2020 20/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Tân An
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Quầy thuốc số 06 -

Công ty cổ phần dược

phẩm và vận tải Việt

Anh

Quầy thuốc
Thôn Tân An, xã Tân An, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Mạnh Cường
1982

Trung cấp 

ngành dược

 455/LCA-

CCHND
11/5/2016

Không 

thời hạn

222/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

88/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 03 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Tân An 2, xã Tân An,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đỗ Tùng 

Nam
1995

Cao đẳng 

ngành Dược

193/CCHN

-D-SYT-

LCA

13/8/2020
Không 

thời hạn

436/ĐKK

DD-LCA
11/12/2020

Không thời 

hạn

193/2020/

GPP
11/12/2020 10/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc Thanh 

Ngân 2 - Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Tân An 2, xã Tân An,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Trà Giang
1992 DSTH

72/CCHN-

D-SYT-

LCA

01/11/2018
Không 

thời hạn

136/ĐKK

DD-LCA
23/11/2018

Không thời 

hạn

79/2018/G

PP
23/11/2018 22/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Tân Thượng
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Quầy thuốc số 76-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Bản Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Phương
1992 DSTH

471/LCA-

CCHND
04/8/2016

Không 

thời hạn

265/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

134/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Liêm Phú
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Quầy thuốc số 70 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Giằng, xã Liêm Phú, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng 

Quang 

Chung

1989  
Trung cấp 

ngành dược

 460/LCA-

CCHND
25/5/2016

Không 

thời hạn

219/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

85/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 54 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Ỏ, xã Liêm Phú, huyện Văn

Bàn, tỉnh Lào Cai

Mai Thị 

Điểm
1988

Trung cấp 

ngành dược

15/CCHN-

D-SYT-

LCA

18/9/2017
Không 

thời hạn

294/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

02/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 47 -

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Quầy thuốc
Thôn Ó, xã Liêm Phú, huyện Văn

Bàn, tỉnh Lào Cai

Sầm Văn 

Giang
1993 DSTH

46/CCHN-

D-SYT-

LCA

18/5/2018
Không 

thời hạn

109/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

23/2019/G

PP
43483 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn (Bao gồm cả  thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ).

Xã Văn Sơn

273

Quầy thuốc số 93-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Hồng Sơn, xã Văn Sơn,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Duyên
1994 DSTH

81/CCHN-

D-SYT-

LCA

12/3/2019
Không 

thời hạn

192/ĐKK

DD-LCA
12/6/2019

Không thời 

hạn

59/2019/G

PP
12/6/2019 11/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Dần Thàng

274

Quầy thuốc số 41 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Nậm Mười, xã Dần Thàng,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Vỵ
1986

Trung cấp 

ngành Dược

550/LCA-

CCHND
21/02/2017

Không 

thời hạn

364/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

92/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

Xã Làng Giàng
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Quầy thuốc số 43 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Nà Bay, xã Làng Giàng,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Thu 1990

Trung cấp 

ngành Dược

543/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

410/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

151/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

Xã Chiềng Ken

276

Quầy thuốc Chung 

Giang - Công ty 

TNHH một thành viên 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Ken 2, xã Chiềng Ken,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Ngọc 

Cương
1990 DSTH

143/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/11/2019
Không 

thời hạn

105/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

98/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Sơn Thủy

277 Nhà thuốc Hiếu Hồng Nhà thuốc
Thôn 4, Khe Lếch, xã Sơn Thủy,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Tô Văn Hiến 1985 DSĐH

 175/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

180/ĐKK

DD-LCA
19/4/2019

Không thời 

hạn

47/2019/G

PP
19/4/2019 18/4/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ).

Xã Nậm Tha

278

Quầy thuốc số 92 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Khe Cóc, xã Nậm Tha,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Triệu Tòn 

Lòn
1987 DSTH

85/CCHN-

D-SYT-

LCA

19/4/2019
Không 

thời hạn

191/ĐKK

DD-LCA
12/6/2019

Không thời 

hạn

58/2019/G

PP
12/6/2019 11/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Dương Quỳ

279

Quầy thuốc số 79 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn 14, xã Dương Quỳ, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Lự Duy 

Thanh
1989

Trung cấp 

ngành Dược

133/CCHN

-D-SYT-

LCA

27/9/2019
Không 

thời hạn

296/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

05/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 71 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn 9, xã Dương Quỳ, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Ma Văn 

Thuật
1985

Trung cấp 

ngành Dược

85/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

367/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

93/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

281
Quầy thuốc Nguyên 

Khôi
Quầy thuốc

Thôn Trung tâm, xã Dương Quỳ,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hướng
1965

Trung cấp 

ngành Dược

11/CCHN-

D-SYT-

LCA

08/9/2017
Không 

thời hạn

40/ĐKKD

D-LCA
13/10/2020

Không thời 

hạn

173/2020/

GPP
13/10/2020 12/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 78-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn 14, xã Dương Quỳ, huyện

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Hiền
1985 DSTH

48/CCHN-

D-SYT-

LCA

04/6/2018
Sở Y tế 

Lào Cai

110/ĐKK

DD-LCA
05/7/2018

Không thời 

hạn

50/2018/G

PP
05/7/2018 04/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Minh Lương
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Quầy thuốc số 32 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Lục Văn 

Thành
1987

Trung cấp 

ngành Dược

83/LCA-

CCHND
11/12/2013

Không 

thời hạn

298/ĐKK

DD-LCA
17/1/2020

Không thời 

hạn

07/2020/G

PP
17/1/2020 16/1/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

284

Quầy thuốc số 31 -  

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Minh Hạ 1, xã Minh Lương,

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị 

Hường
1988 DSTH

503/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

310/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

24/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

6. Mường Khương

Thị trấn Mường Khương

285
Nhà thuốc Bệnh viện

Mường Khương
Nhà thuốc

Bệnh viện đa khoa huyện, tổ dân

phố xóm chợ 3, thị trấn Mường

Khương, huyện Mường Khương,

tỉnh Lào Cai

Lù Thị Hoan 1975 DSĐH
534/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

224/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

90/2020/G

PP
09/7/2020 08/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

286

Quầy thuốc Phương 

Thảo - Công ty 

TNHH Dược phẩm và 

thương mại An Phát

Quầy thuốc

Số nhà 299, đường Giải Phóng

11-11, thị trấn Mường Khương,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Hoàng Thị 

Nhuần
1985 DSTH 

114/TB-

CCHND
15/11/2013

Không 

thời hạn

280/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

142/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

287

Quầy thuốc số 9 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 228, đường Giải Phóng,

thị trấn Mường Khương, huyện

Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Lê Bích 

Quyên
1974 DSTH 

567/LCA-

CCHND
16/5/2017

Không 

thời hạn

252/ĐKK

DD-LCA
18/10/2019

Không thời 

hạn

119/2019/

GPP
18/10/2019 17/10/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

288

Quầy thuốc số 06 - 

Hiệu thuốc huyện 

Mường Khương - 

Công ty CP Dược 

VTYT tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 189, đường Giải phóng 11-

11, TDP cũ 2, thị trấn Mường

Khương, huyện Mường Khương,

tỉnh Lào Cai

Dương 

Thanh Sơn
1966 DSTH

430/LCA-

CCHND
11/3/2016

Không 

thời hạn

185/ĐKK

DD-LCA
14/5/2019

Không thời 

hạn

49/2019/G

PP
14/5/2019 13/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

289

Quầy thuốc số 1 - 

Huyện Mường 

Khương - Công ty cổ 

phần Dược vật tư y tế 

tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 423, đường Giải Phóng

11-11, thị trấn Mường Khương,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Phạm Đức 

Học
1959 DSTH

192/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

332/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

48/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 2 - 

Huyện Mường 

Khương - Công ty cổ 

phần Dược vật tư y tế 

tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 423 đường Giải Phóng 11-

11, thị trấn Mường Khương,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Vũ Thị Loan 1961 DSTH
86/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

333/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

49/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 3 - 

Huyện Mường 

Khương - Công ty cổ 

phần Dược vật tư y tế 

tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 423 đường Giải Phóng 11-

11, thị trấn Mường Khương,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Mai Thị 

Minh Nguyệt
1972 DSTH

193/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

335/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

50/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Bản Lầu

292

Quầy thuốc số 39 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Lương Thị 

Hiền
1969 DSTH

194/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

261/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

130/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 5 - 

Hiệu thuốc huyện 

Mường Khương- 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Thôn Trung tâm, xã Bản Lầu,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Lê Thị Thảo  1990 DSTH
1238/TH-

CCHND
8/8/2014

Không 

thời hạn

173/ĐKK

DD-LCA
28/3/2019

Không thời 

hạn

39/2019/G

PP
28/3/2019 27/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Bản Xen

294

Quầy thuốc số 38 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Na Lin, xã Bản Xen, huyện

Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Hán Văn 

Thanh
1988 DSTH

62/LCA-

CCHND
6/9/2013

Không 

thời hạn

262/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

131/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 27 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Trung Tâm, xã Bản Sen,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Trần Quang 

Hạnh
1981

Trung cấp 

ngành Dược

93/CCHN-

D-SYT-

LCA

28/5/2019
Không 

thời hạn

292/ĐKK

DD-LCA
30/12/2019

Không thời 

hạn

161/2019/

GPP
30/12/2019 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Thanh Bình

296

Quầy thuốc số 15 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Tả Thền B, xã Thanh Bình,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Nguyễn 

Hồng Mai
1990

Trung cấp 

ngành Dược

480/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

291/ĐKK

DD-LCA
30/12/2019

Không thời 

hạn

160/2019/

GPP
30/12/2019 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

Xã La Pan Tẩn

297

Quầy thuốc số 52 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Bãi Bằng, xã La Pan Tẩn,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Trương Thị 

Mến
1992

Trung cấp 

ngành Dược

70/CCHN-

D-SYT-

LCA

01/10/2018
Không 

thời hạn

290/ĐKK

DD-LCA
30/12/2019

Không thời 

hạn

159/2019/

GPP
30/12/2019 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Lùng Vai
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Quầy thuốc số 25-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Nông Quốc 

Hiệp 
1991 DSTH

209/LCA-

CCHND
10/11/2014

Không 

thời hạn

64/ĐKKD

D-LCA
13/10/2020

Không thời 

hạn

175/2020/

GPP
13/10/2020 12/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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299

Quầy thuốc số 37-

Công ty cổ phần

VTYT Dược 10

Quầy thuốc

Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Thị 

Thúy
1984 DSTH

88/LCA-

CCHND
24/8/2016

Không 

thời hạn

260/ĐKK

DD-LCA
25/11/2019

Không thời 

hạn

129/2019/

GPP
25/11/2019 24/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ)  ở điều kiện thường.

300

Quầy thuốc số 37 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành 

Quầy thuốc

Thôn Chợ Chậu, xã Lùng Vai,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào

Cai

Đinh Thị 

Hòa
1988 DSTH

101/LCA-

CCHND
1/2/2014

Không 

thời hạn

17/ĐKKD

D-LCA
08/9/2017

Không thời 

hạn

174/2020/

GPP
13/10/2020 12/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

7. Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

301
Nhà thuốc Nguyễn

Hằng
Nhà thuốc

Số nhà 069a, đường 20/9, tổ dân

phố Na Quang 4, thị trấn Bắc Hà,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Thúy Hằng
1983 DSĐH

82/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

408/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

154/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

302 Nhà thuốc Vân Trang Nhà thuốc

Số nhà 265, đường Ngọc Uyển,

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai

Long Hải 

Yến
1974 DSĐH

533/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

86/ĐKKD

D-LCA
13/4/2018

Không thời 

hạn

26/2018/G

PP
13/4/2018 12/4/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

303 Nhà thuốc Đỗ Quyên Nhà thuốc

Số nhà 124, đường Ngọc Uyển,

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị 

Quyên
1980 DSĐH

79/LCA-

CCHND
12/11/2013

Không 

thời hạn

288/ĐKK

DD-LCA
30/12/2019

Không thời 

hạn

162/2019/

GPP
30/12/2019 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh

phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện,

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ,

đồng vị phóng xạ .

304
Nhà thuốc Vạn Bảo 

Tín
Nhà thuốc

Số nhà 137, TDP Bắc Hà 6, thị

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh

Lào Cai

Trần Thị 

Thu Hương
1968 DSĐH

 378/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

238/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

107/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.

305
Nhà thuốc bệnh viện 

đa khoa Bắc Hà
Nhà thuốc

Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, thị 

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Phạm Đắc 

Ân
1989 DSĐH

187/CCHN

-D-SYT-

LCA

13/8/2020
Không 

thời hạn

424/ĐKK

DD-LCA
15/10/2020

Không thời 

hạn

176/2020/

GPP
15/10/2020 14/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

306 Quầy thuốc Tuấn Vân Quầy thuốc

Số nhà 189, đường Ngọc Uyển,

TDP Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Luật
1961

Trung cấp 

ngành dược

308/LCA-

CCHND
17/12/2014

Không 

thời hạn

239/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

104/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

307

Quầy thuốc số 81-

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 092,đường Ngọc Uyển, thị

trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh

Lào Cai

Phạm Duy 

Hùng
1990

Trung cấp 

ngành dược

108/LCA-

CCHND
41705

Không 

thời hạn

234/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

101/2019/

GPP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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308

Quầy thuốc số 52 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc

Số nhà 036, đường Ngọc Uyển, tổ 

dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc

Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Đỗ Công 

Tiến
1985 DSTH

05/CCHN-

D-SYT-

LCA

21/8/2017
Không 

thời hạn

46/ĐKKD

D-LCA
05/12/2017

Không thời 

hạn

131/2017/

GPP
05/12/2017 04/12/2020

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

309

Quầy thuốc số 36 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Số nhà 068, TDP Na Cồ, thị trấn

Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào

Cai

Phạm Thị 

Thanh
1995 DSTH

66/CCHN-

D-SYT-

LCA

31/7/2018
Không 

thời hạn

125/ĐKK

DD-LCA
31/8/2018

Không thời 

hạn

64/2018/G

PP
31/8/2018 30/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ,

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

310

Quầy thuốc số 1 - 

Khu vực huyện Bắc 

Hà - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Số nhà 102, đường Ngọc Uyển,

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan
1974 DSTH

72/LCA-

CCHND
30/9/2013

Không 

thời hạn

232/ĐKK

DD-LCA
03/9/2019

Không thời 

hạn

99/2019/G

PP
03/9/2019 02/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

311

Quầy thuốc số 2 khu 

vực huyện Bắc Hà - 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 102, đường Ngọc Uyển,

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Thúy Hằng
1995 DSTH

41/CCHN-

D-SYT-

LCA

02/4/2018
Không 

thời hạn

95/ĐKKD

D-LCA
18/5/2018

Không thời 

hạn

35/2018/G

PP
18/5/2018 17/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm

thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

312

Quầy thuốc số 05 - 

Khu vực Huyện Bắc 

Hà - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc

Số nhà 105, đường Ngọc Uyển,

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Ngọc Minh
1982 DSTH

07/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

315/ĐKK

DD-LCA
12/3/2020

Không thời 

hạn

30/2020/G

PP
12/3/2020 11/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Bảo Nhai

313

Quầy thuốc số 48 -

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Khởi Xá, xã Bảo Nhai,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Thanh Bình
1992 DSCĐ

 398/LCA-

CCHND
26/10/2015

Không 

thời hạn

208/ĐKK

DD-LCA
25/7/2019

Không thời 

hạn

74/2019/G

PP
25/7/2019 24/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

314

Quầy thuốc số 56 -

Công ty cổ phần vật

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Hồng
1990 DSTH

560/LCA-

CCHND
03/4/2017

Không 

thời hạn

104/ĐKK

DD-LCA
18/6/2018

Không thời 

hạn

44/2018/G

PP
18/6/2018 17/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

315

Quầy thuốc số 49 - 

Công ty cổ phần vật 

tư y tế Dược 10

Quầy thuốc
Thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị 

Giang
1988 DSTH

545/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

362/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

80/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

316

Quầy thuốc số 03 Bắc 

Hà - Công ty CP 

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai

Quầy thuốc
Thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Ngân
1989 DSTH

549/LCA-

CCHND
21/02/2017

Không 

thời hạn

120/ĐKK

DD-LCA
17/8/2018

Không thời 

hạn

59/2018/G

PP
17/8/2018 16/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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8. Bát Xát

Thị trấn Bát Xát

317 Nhà thuốc Hùng Minh Nhà thuốc
Tổ 02, thị trấn Bát Xát, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Bùi Thị 

Trang
1984 DSĐH

498/LCA-

CCHND
12/10/2016

Không 

thời hạn

277/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

151/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

318 Nhà thuốc Thu Hà Nhà thuốc

Số nhà 119 B, tổ 05, đường Hùng

Vương, thị trấn Bát Xát, huyện

Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Thu 

Hà
1984 DSĐH

103/LCA-

CCHND
3/7/2014

Không 

thời hạn

67/ĐKKD

D-LCA
08/02/2018

Không thời 

hạn

10/2018/G

PP
08/02/2018 07/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc

dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc danh

mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

319
Nhà thuốc Khánh 

Nam
Nhà thuốc

Tổ 8, thị trấn Bát Xát, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Văn Tiến 

Bình
1985

Dược sỹ đại 

học

362/LCA-

CCHND
25/8/2015

Không 

thời hạn

406/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

148/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

320
Nhà thuốc Dược Hà 

Nội
Nhà thuốc

Số nhà 315, tổ 6, thị trấn Bát Xát,

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Bùi Khắc 

Hoạt
1988

Dược sỹ đại 

học

4160/CCH

ND-SYT-

TH

29/01/2018
Không 

thời hạn

407/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

149/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

321
Nhà thuốc Quang 

Vinh
Nhà thuốc

Tổ 3, thị trấn Bát Xát, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Phạm Thế 

Vinh
1984

Dược sỹ đại 

học

116/CCHN

-D-SYT-

LCA

31/7/2019
Không 

thời hạn

374/ĐKK

DD-LCA
05/8/2020

Không thời 

hạn

112/2020/

GPP
05/8/2020 04/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành ở điều kiện thường (trừ Vắc xin,

nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) .

322

Quầy thuốc số 90 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Tổ 7, thị trấn Bát Xát, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Hà Đình 

Quân
1993

Cao đẳng 

ngành Dược

150/CCHN

-D-SYT-

LCA

7/1/2020
Không 

thời hạn

338/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

54/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

323

Quầy thuốc Thanh 

Huyền- Công ty cổ 

phần vật tư y tế Dược 

10

Quầy thuốc

Số nhà 248, đường Hùng Vương,

thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát,

tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền

1983
Trung cấp 

ngành Dược

34/CCHN-

D-SYT-

LCA

8/2/2018
Không 

thời hạn

423/ĐKK

DD-LCA
13/10/2020

Không thời 

hạn

172/2020/

GPP
13/10/2020 12/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.

324

Quầy thuốc số 1- 

Hiệu thuốc Bát Xát -

Cty cổ phần Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc

Tổ 05, đường Hùng Vương, thị

trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh

Lào Cai.

Bùi Văn Quý 1984 DSTH
21/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

211/ĐKK

DD-LCA
25/7/2019

Không thời 

hạn

77/2019/G

PP
25/7/2019 24/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

325 Quầy thuốc Tú Trang Quầy thuốc

Số nhà 06, đường Lý Thường 

Kiệt, tổ 4, thị trấn Bát Xát, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Triệu Tuyết 

Nhung
1989 DSTH

13/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

409/ĐKK

DD-LCA
14/9/2020

Không thời 

hạn

150/2020/

GPP
14/9/2020 13/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 5 - 

Huyện Bát Xát - Công 

ty CP Dược VTYT 

tỉnh Lào Cai

Quầy thuốc

Số nhà 463, tổ 5, đường Hùng

Vương, thị trấn Bát Xát, huyện

Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Hà Mai 

Hương
1989

Trung cấp 

ngành Dược

22/CCHN-

D-SYT-

LCA

10/10/2017
Không 

thời hạn

279/ĐKK

DD-LCA
25/12/2019

Không thời 

hạn

141/2019/

GPP
25/12/2019 24/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Bản Vược

327

Quầy thuốc số 86 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Km0, xã Bản Vược, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Nhung
1991

Cao đẳng 

ngành Dược

159/CCHN

-D-SYT-

LCA

01/4/2020
Không 

thời hạn

368/ĐKK

DD-LCA
10/7/2020

Không thời 

hạn

94/2020/G

PP
10/7/2020 09/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 03-

Hiệu thuốc Bát Xát, 

Công ty CP Dược 

VTYT Lào Cai

Quầy thuốc
Km0, xã Bản Vược, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai
Cồ Thị Xuân 1967 DSTH

188/LCA-

CCHND
25/9/2014

Không 

thời hạn

181/ĐKK

DD-LCA
19/4/2019

Không thời 

hạn

48/2019/G

PP
19/4/2019 18/4/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Quang Kim

329

Quầy thuốc số 51 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Đội 8, xã Quang Kim, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị 

Kim Liên
1984 DSTH

138/LCA-

CCHND
19/5/2014

Không 

thời hạn

359/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

77/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 40 - 

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Đội 8, xã Quang Kim, huyện Bát

Xát, tỉnh Lào Cai

Phạm Văn 

Chung
1988 DSTH

25/LCA-

CCHND
10/7/2013

Không 

thời hạn

202/ĐKK

DD-LCA
11/7/2019

Không thời 

hạn

68/2019/G

PP
11/7/2019 10/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 65-

Công ty TNHH MTV 

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Đội 12, xã Quang Kim, huyện

Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trần Văn 

Quân
1985 DSTH

 386/LCA-

CCHND
28/9/2015

Không 

thời hạn

157/ĐKK

DD-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

22/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).

Xã Cốc Mỳ
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Quầy thuốc số 89 -

Công ty TNHH một

thành viên Minh Phú

Thành

Quầy thuốc
Thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ,

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Xuân Nam
1992 DSTH

447/LCA-

CCHND
21/9/2016

Không 

thời hạn

358/ĐKK

DD-LCA
25/6/2020

Không thời 

hạn

76/2020/G

PP
25/6/2020 24/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.

Xã Trịnh Tường

333

Quầy thuốc số 13-

Công ty TNHH Dược

& VTYT Tâm Thảo

Quầy thuốc

Thôn Phố Mới 2, xã Trịnh

Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào

Cai

Vũ Thị Thủy 1983 DSTH
24/LCA-

CCHND
06/12/2013

Không 

thời hạn

118/ĐKK

DD- LCA
01/7/2020

Không thời 

hạn

82/2020/G

PP
01/7/2020 16/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị

phóng xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 67 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Phố 2, xã Trịnh Tường, huyện Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai

Trần Thị 

Nguyệt
1996

Trung cấp 

ngành Dược

190/CCHN

-D-SYT-

LCA

13/8/2020
Không 

thời hạn

154/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

189/2020/

GPP
17/11/2020 31/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 64 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc

Thôn Phố Mới 1, xã Trịnh

Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào

Cai

Đặng Thị Hà 1995
Trung cấp 

ngành Dược

188/CCHN

-D-SYT-

LCA

13/8/2020
Không 

thời hạn

96/ĐKKD

D-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

188/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

Xã Mường Hum
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Quầy thuốc số 14 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Mường Hum, xã Mường

Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Phạm Xuân 

Tú
1995

Trung cấp 

ngành dược

168/CCHN

-D-SYT-

LCA

15/4/2020
Không 

thời hạn

429/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

182/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 4 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Mường Hum, xã Mường

Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Nguyễn 

Phương Nam
1996

Trung cấp 

ngành Dược

197/CCHN

-D-SYT-

LCA

1/9/2020
Không 

thời hạn

431/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

184/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 80 -

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Làng Mới, xã Mường Hum,

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị 

Quỳnh
1995

Cao đẳng 

ngành dược

192/CCHN

-D-SYT-

LCA

13/8/2020
Không 

thời hạn

430/ĐKK

DD-LCA
17/11/2020

Không thời 

hạn

183/2020/

GPP
17/11/2020 16/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

9. Huyện Si Ma Cai
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Nhà thuốc Bình

Nguyên
Nhà thuốc

Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai,

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Đinh Hồng 

Nguyên
1984 DSĐH

 98/LCA-

CCHND
2/1/2014

Không 

thời hạn

237/ĐKK

DD-LCA
23/9/2019

Không thời 

hạn

106/2019/

GPP
23/9/2019 22/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực),

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc,

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ) ở điều kiện

thường.
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Nhà thuốc bệnh viện

Si Ma Cai
Nhà thuốc

BVĐK huyện Si Ma Cai, thôn

Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si

Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Phạm Trung 

Dũng
1981 DSĐH

540/LCA-

CCHND
10/01/2017

Không 

thời hạn

123/ĐKK

DD-LCA
17/8/2018

Không thời 

hạn

63/2018/G

PP
17/8/2018 16/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm được

phép lưu hành (trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc thuộc

danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).
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Quầy thuốc số 56-

Công ty TNHH MTV

Minh Phú Thành

Quầy thuốc
Thôn Phố Thầu, xã Simacai,

huyện Simacai, tỉnh Lào Cai

Phạm Thị 

Yến
1988 DSTH

309/LCA-

CCHND
17/12/2014

Không 

thời hạn

89/ĐKKD

D-LCA
18/1/2019

Không thời 

hạn

21/2019/G

PP
18/1/2019 17/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ).
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Quầy thuốc số 1 - 

Huyện Si Ma Cai - 

Công ty cổ phần 

Dược vật tư y tế tỉnh 

Lào Cai

Quầy thuốc

Tổ dân phố Phố Cũ, thị trấn Si

Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Văn 

Bình
1982 DSTH

23/LCA-

CCHND
30/5/2013

Không 

thời hạn

335/ĐKK

DD-LCA
29/4/2020

Không thời 

hạn

51/2020/G

PP
29/4/2020 28/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê

đơn (bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ Vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ) ở điều kiện thường.
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Quầy thuốc số 03-Si 

Ma Cai-Công ty CP  

Dược VTYT tỉnh Lào 

Cai 

Quầy thuốc
Thôn Phố Mới, xã Si Ma Cai,

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Trương Thị 

Vui
1990 DSTH

347/LCA-

CCHND
22/6/2015

Không 

thời hạn

119/ĐKK

DD-LCA
17/8/2018

Không thời 

hạn

58/2018/G

PP
17/8/2018 16/8/2021

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không

kê đơn (trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, thuốc

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ).

Xã Cán Cấu

344

Quầy thuốc số 23 - 

Công ty TNHH một 

thành viên Minh Phú 

Thành

Quầy thuốc
Thôn Chư Sang, xã Cán Cấu,

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Đoàn Thị 

Xoan
1990

Trung cấp 

ngành dược

110/CCHN

-D-SYT-

LCA

21/6/2019
Không 

thời hạn

218/ĐKK

DD-LCA
13/8/2019

Không thời 

hạn

82/2019/G

PP
13/8/2019 12/8/2022

Mua và bán lẻ thuốc được phép lưu hành thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê

đơn (Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng thần, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Trừ vắc xin, nguyên liệu làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng

xạ)  ở điều kiện thường.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trang TTĐT Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Bích Vân
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